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1 1211514122 Nguyễn Duy Bảo Nam 29/12/1994 Tỉnh Long An  12DDT01 134 2.03 3

Thực tập cuối khóa - Kỹ thuật điện, điện tử,TOEIC 3,TOEIC 2,Nợ môn tự 

chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Kỹ thuật điện, điện tử,Chứng chỉ 

Toeic 400,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng 

tạo,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-            

2 1211507385 Huỳnh Hữu Bình Nam 18/06/1994 Tỉnh Tây Ninh  12DDT01 121 2.12 7

Thực tập cuối khóa - Kỹ thuật điện, điện tử,TOEIC 3,Kỹ thuật số,Điều 

khiển lập trình PLC nâng cao,Điều khiển lập trình A,Trang bị điện,Vi điều 

khiển 2,Nợ môn tự chọn HK 10: Mạng máy tính - TH,Điện thoại - Tổng 

đài,Điện thoại - Tổng đài - TH,Khí nén - Thủy lực,Khí nén - Thủy lực - 

TH,Đồ án điện tử công nghiệp,Đồ án tự động hóa công nghiệp,Mạng máy 

tính,Lý thuyết điều khiển hiện đại,Trí tuệ nhân tạo và hệ chuyên gia,Nợ 

môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Kỹ thuật điện, điện tử,Chứng 

chỉ Toeic 400,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ 

năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-            

3 1211512219 Bùi Nhật Duy Nam 27/09/1994 Tỉnh Bến Tre  12DDT01 152 2.74 0 Chứng chỉ Toeic 400,Kỹ năng Giải quyết vấn đề -            

4 1200000351 Phan Duy Khánh Nam 18/04/1994 Tỉnh Kiên Giang  12DDT01 136 2.24 2

Thực tập cuối khóa - Kỹ thuật điện, điện tử,Điều khiển lập trình PLC nâng 

cao,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Kỹ thuật điện, điện 

tử,Chứng chỉ Toeic 400

Công Nợ: Thực tập cuối khóa - Kỹ thuật điện, điện tử,  

1,400,000  

5 1211507534 Hồ A Lil Nam 28/04/1994 Tỉnh Vĩnh Long  12DDT01 152 2.95 0 Chứng chỉ Toeic 400 -            

6 1211514121 Trần Hoàng Nam Nam 21/08/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DDT01 152 3.24 0 Chứng chỉ Toeic 400,Kỹ năng Giải quyết vấn đề -            

7 1211514206 Lê Hồng Phi Nam 02/02/1994 Tỉnh Bình Thuận  12DDT01 152 2.75 0 Chứng chỉ Toeic 400,Kỹ năng Giải quyết vấn đề -            

8 1211511266 Nguyễn Thành Phong Nam 10/12/1994 Tỉnh Sóc Trăng  12DDT01 121 1.90 5

Thực tập cuối khóa - Kỹ thuật điện, điện tử,Toán cao cấp A2 (Giải tích 

1),Điều khiển lập trình PLC nâng cao,TOEIC 3,Vật lí đại cương  A1,Nợ 

môn tự chọn HK 10: Mạng máy tính - TH,Điện thoại - Tổng đài,Điện thoại 

- Tổng đài - TH,Khí nén - Thủy lực,Khí nén - Thủy lực - TH,Đồ án điện tử 

công nghiệp,Đồ án tự động hóa công nghiệp,Mạng máy tính,Lý thuyết điều 

khiển hiện đại,Trí tuệ nhân tạo và hệ chuyên gia,Nợ môn tự chọn HK 11: 

Khóa luận tốt nghiệp - Kỹ thuật điện, điện tử,Chứng chỉ Toeic 400,Kỹ 

năng Giải quyết vấn đề

Công Nợ: Vật lí đại cương  A1, Điện thoại - Tổng đài, Điện thoại - Tổng 

đài - TH, Khí nén - Thủy lực, Khí nén - Thủy lực - TH, Thực tập cuối 

khóa - Kỹ thuật điện, điện tử,  

4,900,000  

9 1211510184 Nguyễn Ngọc Trung Nam 04/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 12DDT01 150 2.29 1 Trang bị điện,Chứng chỉ Toeic 400,Kỹ năng Giải quyết vấn đề -            

Các ngành: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Điện - Điện tử
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10 1211509724 Bùi Võ Anh Tuấn Nam 30/09/1994
Tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 
12DDT01 129 2.02 6

Thực tập cuối khóa - Kỹ thuật điện, điện tử,Kỹ thuật Audio/Video tương 

tự,Vi điều khiển 2,Trang bị điện,Kỹ thuật số,Vật lí đại cương  A1,Nợ môn 

tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Kỹ thuật điện, điện tử,Chứng chỉ 

Toeic 400,Kỹ năng Giải quyết vấn đề 

-            

11 1211509517 Lương Thị Ngọc Ánh Nữ 20/02/1994 Tỉnh Bình Thuận  12DKT01 151 2.89 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

12 1211510392 Đoàn Ngọc Bích Nữ 17/05/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DKT01 151 2.93 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

13 1200000220 Quách Cẩm Chánh Nam 03/02/1994 Tỉnh Sóc Trăng  12DKT01 126 2.37 6

Kiểm toán 2,Marketing căn bản,TOEIC 6,Kiểm toán 1,Phân tích kinh 

doanh,Phần mềm kế toán,Nợ môn tự chọn HK 6: Thẩm định dự án đầu 

tư,Nghiệp vụ ngân hàng thương mại,Nợ môn tự chọn HK 7: Nghiệp vụ 

ngoại thương,Thanh toán quốc tế,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 

450

Công Nợ: Kiểm toán 2, Marketing căn bản,  

3,780,000  

14 1211507191 Huỳnh Minh Châu Nữ 20/04/1994 Tỉnh Bạc Liêu 12DKT01 120 2.08 10

TOEIC 5,Kiểm toán 2,Tiếng Anh chuyên ngành kế toán,TOEIC 6,Anh văn 

giao tiếp 2,TOEIC 3,TOEIC 4,Kiểm toán 1,Phân tích kinh doanh,Phần 

mềm kế toán,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450

Công Nợ: Kiểm toán 2, Tiếng Anh chuyên ngành kế toán,  

4,030,000  

15 1211507018 Phạm Linđa Trang Đài Nữ 01/01/1994 Tỉnh Đồng Nai  12DKT01 151 2.66 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

16 1200000247 Trần Đình Du Nữ 20/06/1994 Tỉnh Bến Tre  12DKT01 151 2.52 Khá 0 -            

17 1211511113 Nghiêm Minh Đức Nam 30/12/1994 Tỉnh Hà Tây 12DKT01 33 2.30 32

TOEIC 5,Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,Hệ thống 

thông tin kế toán,Kế toán chi phí,Kế toán quản trị,Kế toán quốc tế,Kế toán 

tài chính phần 1,Kế toán tài chính phần 2,Kế toán tài chính phần 3,Kiểm 

toán 1,Kiểm toán 2,Kinh tế vĩ mô,Luật kinh tế,Nguyên lý kế toán,Phần 

mềm kế toán,Phân tích và đầu tư chứng khoán,Phân tích kinh 

doanh,Phương pháp nghiên cứu khoa học,Quản trị tài chính,Tài chính - 

tiền tệ 1,Thống kê và dự báo kinh doanh,Thực tâp cuối khóa - Kế 

toán,Thuế,Tiếng Anh chuyên ngành kế toán,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 

4,TOEIC 6,Tin học văn phòng 2,Lý thuyết xác suất và thống kê,Marketing 

căn bản,TOEIC 1,Nợ môn tự chọn HK 6: Thẩm định dự án đầu tư,Nghiệp 

vụ ngân hàng thương mại,Nợ môn tự chọn HK 7: Nghiệp vụ ngoại 

thương,Thanh toán quốc tế,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - 

Kế toán,Thực hành kê khai và quyết toán thuế,Chứng chỉ B Tin 

Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý 

thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo 

-            

18 1211510016 Hồ Lê Mỹ Dung Nữ 16/11/1994 Tỉnh Quảng Ngãi 12DKT01 88 1.68 18

Kinh tế vĩ mô,Kế toán tài chính phần 3,Kiểm toán 1,Kiểm toán 2,Kinh tế 

vĩ mô,Phần mềm kế toán,Phân tích kinh doanh,Thực tâp cuối khóa - Kế 

toán,TOEIC 6,Toán cao cấp C2,TOEIC 2,Lý thuyết xác suất và thống 

kê,Kế toán tài chính phần 1,Kế toán chi phí,Thanh toán quốc tế,TOEIC 

5,Pháp luật đại cương,Thuế,Thực hành kê khai và quyết toán thuế,Nợ môn 

tự chọn HK 7: Nghiệp vụ ngoại thương,Thanh toán quốc tế,Nợ môn tự 

chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Kế toán,Thực hành kê khai và quyết 

toán thuế,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 

-            

19 1211510745 Nguyễn Thị Phương Dung Nữ 20/04/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DKT01 144 2.06 2

Tiếng Anh chuyên ngành kế toán,Hệ thống thông tin kế toán,Chứng chỉ 

Toeic 450

Công Nợ: Tiếng Anh chuyên ngành kế toán,  

1,500,000  

20 1211509125 Nguyễn Trần Thùy Dung Nữ 11/05/1993 Tỉnh Tiền Giang  12DKT01 151 2.25 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            Page 2
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21 1211508839 Nguyễn Văn Được Nam 24/12/1994 Tỉnh Bình Dương 12DKT01 151 2.27 0 Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 -            

22 1211510050 Lê Thị Duyên Nữ 12/05/1994 Tỉnh Bến Tre  12DKT01 20 2.60 37

TOEIC 5,Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,Hệ thống 

thông tin kế toán,Kế toán chi phí,Kế toán quản trị,Kế toán quốc tế,Kế toán 

tài chính phần 1,Kế toán tài chính phần 2,Kế toán tài chính phần 3,Kiểm 

toán 1,Kiểm toán 2,Kinh tế vĩ mô,Luật kinh tế,Lý thuyết xác suất và thống 

kê,Marketing căn bản,Nguyên lý kế toán,Phần mềm kế toán,Phân tích và 

đầu tư chứng khoán,Phân tích kinh doanh,Phương pháp nghiên cứu khoa 

học,Quản trị học,Quản trị tài chính,Tài chính - tiền tệ 1,Thống kê và dự 

báo kinh doanh,Thực tâp cuối khóa - Kế toán,Thuế,Tiếng Anh chuyên 

ngành kế toán,TOEIC 1,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 4,Tư tưởng Hồ Chí 

Minh,TOEIC 6,Anh văn giao tiếp 2,Kỹ năng giao tiếp 2,Tin học văn phòng 

2,Toán cao cấp C2,Nợ môn tự chọn HK 6: Thẩm định dự án đầu tư,Nghiệp 

vụ ngân hàng thương mại,Nợ môn tự chọn HK 7: Nghiệp vụ ngoại 

thương,Thanh toán quốc tế,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - 

Kế toán,Thực hành kê khai và quyết toán thuế,Chứng chỉ B Tin 

Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý 

thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo 

-            

23 1211507307 Phạm Thị Thiện Duyên Nữ 05/02/1993 TP. Hồ Chí Minh 12DKT01 26 1.92 35

TOEIC 5,Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,Hệ thống 

thông tin kế toán,Kế toán chi phí,Kế toán quản trị,Kế toán quốc tế,Kế toán 

tài chính phần 1,Kế toán tài chính phần 2,Kế toán tài chính phần 3,Kiểm 

toán 1,Kiểm toán 2,Lý thuyết xác suất và thống kê,Marketing căn 

bản,Nguyên lý kế toán,Phần mềm kế toán,Phân tích kinh doanh,Phương 

pháp nghiên cứu khoa học,Quản trị học,Quản trị tài chính,Thống kê và dự 

báo kinh doanh,Thực tâp cuối khóa - Kế toán,Tiếng Anh chuyên ngành kế 

toán,TOEIC 1,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Anh văn giao tiếp 

2,Kỹ năng giao tiếp 2,Toán cao cấp C2,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Luật kinh 

tế,Tin học văn phòng 2,Phân tích và đầu tư chứng khoán,Thuế,Nợ môn tự 

chọn HK 6: Thẩm định dự án đầu tư,Nghiệp vụ ngân hàng thương mại,Nợ 

môn tự chọn HK 7: Nghiệp vụ ngoại thương,Thanh toán quốc tế,Nợ môn 

tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Kế toán,Thực hành kê khai và 

quyết toán thuế,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải 

quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng 

tạo 

-            
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24 1211511244 Đinh Đỗ Nam Giang Nữ 26/01/1994 Tỉnh Kiên Giang  12DKT01 30 2.40 33

TOEIC 5,Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,Hệ thống 

thông tin kế toán,Kế toán chi phí,Kế toán quản trị,Kế toán quốc tế,Kế toán 

tài chính phần 1,Kế toán tài chính phần 2,Kế toán tài chính phần 3,Kiểm 

toán 1,Kiểm toán 2,Kinh tế vĩ mô,Luật kinh tế,Lý thuyết xác suất và thống 

kê,Marketing căn bản,Nguyên lý kế toán,Phần mềm kế toán,Phân tích và 

đầu tư chứng khoán,Phân tích kinh doanh,Phương pháp nghiên cứu khoa 

học,Quản trị học,Quản trị tài chính,Tài chính - tiền tệ 1,Thống kê và dự 

báo kinh doanh,Thực tâp cuối khóa - Kế toán,Thuế,Tiếng Anh chuyên 

ngành kế toán,TOEIC 1,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 4,Tư tưởng Hồ Chí 

Minh,TOEIC 6,Nợ môn tự chọn HK 6: Thẩm định dự án đầu tư,Nghiệp vụ 

ngân hàng thương mại,Nợ môn tự chọn HK 7: Nghiệp vụ ngoại 

thương,Thanh toán quốc tế,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - 

Kế toán,Thực hành kê khai và quyết toán thuế,Chứng chỉ B Tin 

Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý 

thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo 

-            

25 1211508545 Đặng Thị Kim Hằng Nữ 15/01/1994 Tỉnh Đồng Nai  12DKT01 151 2.42 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

26 1211506059 Nguyễn Hoàng Hạnh Nữ 14/03/1994 Tỉnh Bình Dương 12DKT01 123 2.17 9
Kiểm toán 2,TOEIC 6,Toán cao cấp C2,TOEIC 5,Kiểm toán 1,TOEIC 

4,Thuế,Phân tích kinh doanh,Phần mềm kế toán,Chứng chỉ Toeic 450 
-            

27 1211516421 Trịnh Thị Thu Hiền Nữ 15/11/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DKT01 106 2.14 13

Kiểm toán 2,Tin học văn phòng 2,Toán cao cấp C1,TOEIC 1,TOEIC 

2,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Kỹ năng giao tiếp 1,Kỹ năng giao tiếp 

2,Phân tích kinh doanh,Hệ thống thông tin kế toán,Phần mềm kế toán,Nợ 

môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Kế toán,Thực hành kê khai và 

quyết toán thuế,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải 

quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng 

tạo 

-            

28 1211516420 Dương Thị Ánh Hồng Nữ 10/01/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DKT01 45 2.29 30

TOEIC 5,Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,Hệ thống 

thông tin kế toán,Kế toán chi phí,Kế toán quản trị,Kế toán quốc tế,Kế toán 

tài chính phần 1,Kế toán tài chính phần 2,Kế toán tài chính phần 3,Kiểm 

toán 1,Kiểm toán 2,Kỹ năng giao tiếp 1,Kỹ năng giao tiếp 2,Nguyên lý kế 

toán,Phần mềm kế toán,Phân tích và đầu tư chứng khoán,Phân tích kinh 

doanh,Quản trị tài chính,Thực tâp cuối khóa - Kế toán,Thuế,Tiếng Anh 

chuyên ngành kế toán,Tin học văn phòng 2,TOEIC 1,TOEIC 2,TOEIC 

3,TOEIC 4,TOEIC 6,Nghiệp vụ ngân hàng thương mại,Thống kê và dự 

báo kinh doanh,Tin học văn phòng 1,Nợ môn tự chọn HK 6: Thẩm định dự 

án đầu tư,Nghiệp vụ ngân hàng thương mại,Nợ môn tự chọn HK 7: Nghiệp 

vụ ngoại thương,Thanh toán quốc tế,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận 

tốt nghiệp - Kế toán,Thực hành kê khai và quyết toán thuế,Chứng chỉ B 

Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý 

thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo 

-            

29 1211509678 Lê Thị Diễm Hương Nữ 25/02/1994 Tỉnh Vĩnh Long  12DKT01 145 2.15 2 Thuế,Phân tích kinh doanh,Chứng chỉ Toeic 450 -            

30 1211510685 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 02/11/1994
Thành phố Cần 

Thơ  
12DKT01 148 2.12 1 Phân tích kinh doanh,Chứng chỉ Toeic 450 -            
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31 1211509683 Nguyễn Thị Thúy Kiều Nữ 19/08/1994 Tỉnh Đồng Tháp  12DKT01 65 1.71 21

TOEIC 5,Hệ thống thông tin kế toán,Kế toán chi phí,Kế toán quản trị,Kế 

toán quốc tế,Kế toán tài chính phần 1,Kế toán tài chính phần 2,Kế toán tài 

chính phần 3,Kiểm toán 1,Kiểm toán 2,Phần mềm kế toán,Phân tích kinh 

doanh,Quản trị tài chính,Thực tâp cuối khóa - Kế toán,Tiếng Anh chuyên 

ngành kế toán,TOEIC 4,TOEIC 6,Thuế,Nguyên lý kế toán,TOEIC 3,Phân 

tích và đầu tư chứng khoán,Nợ môn tự chọn HK 6: Thẩm định dự án đầu 

tư,Nghiệp vụ ngân hàng thương mại,Nợ môn tự chọn HK 7: Nghiệp vụ 

ngoại thương,Thanh toán quốc tế,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt 

nghiệp - Kế toán,Thực hành kê khai và quyết toán thuế,Chứng chỉ B Tin 

Học,Chứng chỉ Toeic 450 

-            

32 1211510737 Nguyễn Thị Thuỷ Lan Nữ 12/02/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DKT01 151 2.27 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

33 1211511226 Trần Thị Thùy Linh Nữ 11/08/1994 Tỉnh Bình Phước  12DKT01 55 1.49 25

TOEIC 5,Hệ thống thông tin kế toán,Kế toán chi phí,Kế toán quản trị,Kế 

toán quốc tế,Kế toán tài chính phần 1,Kế toán tài chính phần 2,Kế toán tài 

chính phần 3,Kiểm toán 1,Kiểm toán 2,Phần mềm kế toán,Phân tích kinh 

doanh,Phương pháp nghiên cứu khoa học,Quản trị tài chính,Thống kê và 

dự báo kinh doanh,Thực tâp cuối khóa - Kế toán,Tiếng Anh chuyên ngành 

kế toán,TOEIC 4,TOEIC 6,Anh văn giao tiếp 2,Tin học văn phòng 1,Tin 

học văn phòng 2,Phân tích và đầu tư chứng khoán,Nguyên lý kế 

toán,TOEIC 3,Nợ môn tự chọn HK 6: Thẩm định dự án đầu tư,Nghiệp vụ 

ngân hàng thương mại,Nợ môn tự chọn HK 7: Nghiệp vụ ngoại 

thương,Thanh toán quốc tế,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - 

Kế toán,Thực hành kê khai và quyết toán thuế,Chứng chỉ B Tin 

Học,Chứng chỉ Toeic 450 

-            

34 1211508314 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 13/06/1994 Tỉnh Lâm Đồng  12DKT01 151 2.31 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

35 1211509739 Lý Mỹ Nhàn Nữ 29/01/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DKT01 151 2.48
Trung 

bình
0 -            

36 1211508682 Lý Hồ Thuỳ Nhân Nữ 28/10/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DKT01 139 2.85 1

Thực tâp cuối khóa - Kế toán,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt 

nghiệp - Kế toán,Thực hành kê khai và quyết toán thuế,Chứng chỉ B Tin 

Học,Chứng chỉ Toeic 450 

-            

37 1211507001 Lê Hoàng Thu Nhi Nữ 23/02/1994 Tỉnh An Giang  12DKT01 151 2.36 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

38 1211507212 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 15/11/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DKT01 148 2.18 1 TOEIC 6,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 -            

39 1211508402 Nguyễn Thị Thanh Như Nữ 22/10/1994 Tỉnh Hưng Yên 12DKT01 147 2.49 1 Hệ thống thông tin kế toán,Chứng chỉ Toeic 450 -            

40 1211506144 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 25/10/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DKT01 147 2.50 1 Hệ thống thông tin kế toán,Chứng chỉ Toeic 450 -            

41 1211511370 Phạm Nguyễn Như Phương Nữ 08/05/1994 Tỉnh Tiền Giang  12DKT01 151 2.50 0 Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 -            

42 1211511957 Lê Hồng Phượng Nữ 15/04/1994 Tỉnh Kiên Giang  12DKT01 151 2.60 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            
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43 1211508524 Phùng Hạt Qúi Nam 26/09/1994 Tỉnh Đồng Nai  12DKT01 104 1.86 11

TOEIC 5,Kiểm toán 2,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Marketing 

căn bản,Phân tích và đầu tư chứng khoán,Kiểm toán 1,Phân tích kinh 

doanh,Phần mềm kế toán,Nợ môn tự chọn HK 6: Thẩm định dự án đầu 

tư,Nghiệp vụ ngân hàng thương mại,Nợ môn tự chọn HK 7: Nghiệp vụ 

ngoại thương,Thanh toán quốc tế,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt 

nghiệp - Kế toán,Thực hành kê khai và quyết toán thuế,Chứng chỉ B Tin 

Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý 

thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo 

-            

44 1211511269 Bùi Văn Tài Nam 31/03/1994 Tỉnh Hưng Yên 12DKT01 148 2.80 1 TOEIC 6,Chứng chỉ Toeic 450 -            

45 1211508525 Nguyễn Thị Kiều Thanh Nữ 23/02/1994 Tỉnh Tây Ninh  12DKT01 151 2.50 Khá 0 -            

46 1211509853 Lê Nguyễn Hoàng Vân Thảo Nữ 29/12/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DKT01 145 2.66 2 Luật kinh tế,Marketing căn bản,Chứng chỉ Toeic 450 -            

47 1211510975 Trần Thạch Thảo Nữ 29/09/1994 Tỉnh Tây Ninh  12DKT01 95 1.87 17

TOEIC 5,Kiểm toán 2,Phần mềm kế toán,Thực tâp cuối khóa - Kế 

toán,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Giáo dục thể chất - Đại 

học,Kế toán quản trị,Kế toán tài chính phần 1,Kế toán tài chính phần 

2,Quản trị tài chính,Phân tích và đầu tư chứng khoán,Kiểm toán 1,Phân 

tích kinh doanh,Hệ thống thông tin kế toán,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng 

chỉ Toeic 450 

-            

48 1211510785 Võ Phương Thảo Nữ 07/05/1994 Tỉnh Đắk Lắk 12DKT01 147 2.35 1 Kiểm toán 2,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 -            

49 1211508106 Lê Thị Mộng Thu Nữ 10/04/1994 Tỉnh Long An  12DKT01 151 2.85 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

50 1211509465 Nguyễn Trí Thức Nam 10/06/1994 Tỉnh Bình Định  12DKT01 13 2.23 39

TOEIC 5,Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,Hệ thống 

thông tin kế toán,Kế toán chi phí,Kế toán quản trị,Kế toán quốc tế,Kế toán 

tài chính phần 1,Kế toán tài chính phần 2,Kế toán tài chính phần 3,Kiểm 

toán 1,Kiểm toán 2,Kinh tế vĩ mô,Luật kinh tế,Lý thuyết xác suất và thống 

kê,Marketing căn bản,Nguyên lý kế toán,Phần mềm kế toán,Phân tích và 

đầu tư chứng khoán,Phân tích kinh doanh,Phương pháp nghiên cứu khoa 

học,Quản trị học,Quản trị tài chính,Tài chính - tiền tệ 1,Thống kê và dự 

báo kinh doanh,Thực tâp cuối khóa - Kế toán,Thuế,Tiếng Anh chuyên 

ngành kế toán,TOEIC 1,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 4,Tư tưởng Hồ Chí 

Minh,TOEIC 6,Anh văn giao tiếp 2,Kỹ năng giao tiếp 2,Những nguyên lý 

cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin,Toán cao cấp C2,Tin học văn phòng 

2,Tin học văn phòng 1,Nợ môn tự chọn HK 6: Thẩm định dự án đầu 

tư,Nghiệp vụ ngân hàng thương mại,Nợ môn tự chọn HK 7: Nghiệp vụ 

ngoại thương,Thanh toán quốc tế,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt 

nghiệp - Kế toán,Thực hành kê khai và quyết toán thuế,Chứng chỉ B Tin 

Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý 

thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo 

-            
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51 1211510638 Lê Thị Thanh Thủy Nữ 02/05/1994 Tỉnh Ninh Thuận  12DKT01 69 1.72 22

TOEIC 5,Kế toán chi phí,Kế toán quản trị,Kế toán quốc tế,Kế toán tài 

chính phần 2,Kiểm toán 2,Phân tích và đầu tư chứng khoán,Thực tâp cuối 

khóa - Kế toán,Tiếng Anh chuyên ngành kế toán,TOEIC 4,TOEIC 6,Anh 

văn giao tiếp 1,Giáo dục quốc phòng - Đại học,Kinh tế vi mô,Toán cao cấp 

C1,TOEIC 1,Kế toán tài chính phần 1,Kế toán tài chính phần 3,Kiểm toán 

1,Thuế,Phân tích kinh doanh,Phần mềm kế toán,Nợ môn tự chọn HK 6: 

Thẩm định dự án đầu tư,Nghiệp vụ ngân hàng thương mại,Nợ môn tự chọn 

HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Kế toán,Thực hành kê khai và quyết toán 

thuế,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý 

thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo

Công Nợ: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Kế toán quốc tế, Tiếng Anh 

chuyên ngành kế toán,  

4,500,000  

52 1211507253 Nguyễn Ngọc Thủy Nữ 19/10/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DKT01 151 2.44 0 Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 -            

53 1211511114 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 02/06/1994 Tỉnh Bến Tre  12DKT01 151 2.41 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

54 1211508851 Trần Cẩm Tiên Nữ 19/07/1994 Tỉnh Bạc Liêu 12DKT01 87 1.84 18

TOEIC 5,Hệ thống thông tin kế toán,Kiểm toán 2,Lý thuyết xác suất và 

thống kê,Phân tích kinh doanh,Thống kê và dự báo kinh doanh,TOEIC 

2,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Anh văn giao tiếp 2,Toán cao cấp 

C2,Thuế,Kế toán tài chính phần 2,Quản trị tài chính,Phân tích và đầu tư 

chứng khoán,Kiểm toán 1,Phần mềm kế toán,Nợ môn tự chọn HK 11: 

Khóa luận tốt nghiệp - Kế toán,Thực hành kê khai và quyết toán 

thuế,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn 

đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo 

-            

55 1211508840 Nguyễn Xuân Toàn Nam 24/02/1993 TP. Hồ Chí Minh 12DKT01 13 2.23 39

TOEIC 5,Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,Hệ thống 

thông tin kế toán,Kế toán chi phí,Kế toán quản trị,Kế toán quốc tế,Kế toán 

tài chính phần 1,Kế toán tài chính phần 2,Kế toán tài chính phần 3,Kiểm 

toán 1,Kiểm toán 2,Kinh tế vĩ mô,Luật kinh tế,Lý thuyết xác suất và thống 

kê,Marketing căn bản,Nguyên lý kế toán,Phần mềm kế toán,Phân tích và 

đầu tư chứng khoán,Phân tích kinh doanh,Phương pháp nghiên cứu khoa 

học,Quản trị học,Quản trị tài chính,Tài chính - tiền tệ 1,Thống kê và dự 

báo kinh doanh,Thực tâp cuối khóa - Kế toán,Thuế,Tiếng Anh chuyên 

ngành kế toán,TOEIC 1,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 4,Tư tưởng Hồ Chí 

Minh,TOEIC 6,Anh văn giao tiếp 2,Kỹ năng giao tiếp 2,Những nguyên lý 

cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin,Toán cao cấp C2,Tin học văn phòng 

2,Tin học văn phòng 1,Nợ môn tự chọn HK 6: Thẩm định dự án đầu 

tư,Nghiệp vụ ngân hàng thương mại,Nợ môn tự chọn HK 7: Nghiệp vụ 

ngoại thương,Thanh toán quốc tế,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt 

nghiệp - Kế toán,Thực hành kê khai và quyết toán thuế,Chứng chỉ B Tin 

Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý 

thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo 

-            

56 1211506055 Nguyễn Thị Bảo Trâm Nữ 06/07/1994 Tỉnh Long An  12DKT01 151 2.64 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

57 1211507607 Nguyễn Thị Thùy Trâm Nữ 02/08/1994 Tỉnh Ninh Thuận  12DKT01 151 2.43 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

58 1211511789 Kha Lễ Trang Nữ 29/09/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DKT01 151 2.72 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            Page 7
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59 1211506230 Trần Thị Thùy Trang Nữ 17/01/1994 Tỉnh Long An  12DKT01 148 2.46 1
Tiếng Anh chuyên ngành kế toán,Chứng chỉ Toeic 450

Công Nợ: Tiếng Anh chuyên ngành kế toán,  
1,500,000  

60 1211508509 Trần Tín Triển Nam 07/09/1994 Tỉnh Sóc Trăng  12DKT01 147 2.19 1 Hệ thống thông tin kế toán,Chứng chỉ Toeic 450 -            

61 1211509428 Lê Thị Tuyết Trinh Nữ 01/07/1994 Tỉnh Quảng Ngãi 12DKT01 125 1.90 8

Kế toán quốc tế,Kiểm toán 2,TOEIC 6,Lý thuyết xác suất và thống 

kê,Kiểm toán 1,Phân tích kinh doanh,Phần mềm kế toán,Hệ thống thông 

tin kế toán,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 

-            

62 1200000194 Trần Thị Ngọc Trinh Nữ 14/10/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DKT01 147 2.05 1 Kiểm toán 2,Chứng chỉ Toeic 450 -            

63 1211511119 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Nữ 08/10/1994 Tỉnh Đồng Nai  12DKT01 115 2.22 11

TOEIC 5,Kế toán tài chính phần 3,Kiểm toán 1,Kiểm toán 2,Phần mềm kế 

toán,Phân tích kinh doanh,TOEIC 6,Kế toán tài chính phần 1,Quản trị tài 

chính,TOEIC 4,TOEIC 1,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450

Công Nợ: TOEIC 5,  

1,650,000  

64 1211508722 Tô Minh Trúc Nam 13/02/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DKT01 35 1.97 31

TOEIC 5,Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,Hệ thống 

thông tin kế toán,Kế toán chi phí,Kế toán quản trị,Kế toán quốc tế,Kế toán 

tài chính phần 1,Kế toán tài chính phần 2,Kế toán tài chính phần 3,Kiểm 

toán 1,Kiểm toán 2,Nguyên lý kế toán,Phần mềm kế toán,Phân tích và đầu 

tư chứng khoán,Phân tích kinh doanh,Phương pháp nghiên cứu khoa 

học,Quản trị tài chính,Thống kê và dự báo kinh doanh,Thực tâp cuối khóa - 

Kế toán,Tiếng Anh chuyên ngành kế toán,TOEIC 1,TOEIC 2,TOEIC 

3,TOEIC 4,TOEIC 6,Anh văn giao tiếp 2,Lý thuyết xác suất và thống 

kê,Marketing căn bản,Kinh tế vĩ mô,Luật kinh tế,Thuế,Nợ môn tự chọn 

HK 6: Thẩm định dự án đầu tư,Nghiệp vụ ngân hàng thương mại,Nợ môn 

tự chọn HK 7: Nghiệp vụ ngoại thương,Thanh toán quốc tế,Nợ môn tự 

chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Kế toán,Thực hành kê khai và quyết 

toán thuế,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết 

vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo 

-            

65 1211511514 Trần Văn Tùng Nam 25/05/1994 Tỉnh An Giang  12DKT01 47 2.17 29

TOEIC 5,Hệ thống thông tin kế toán,Kế toán chi phí,Kế toán quản trị,Kế 

toán quốc tế,Kế toán tài chính phần 2,Kế toán tài chính phần 3,Kiểm toán 

1,Kiểm toán 2,Phần mềm kế toán,Phân tích kinh doanh,Phương pháp 

nghiên cứu khoa học,Thống kê và dự báo kinh doanh,Thực tâp cuối khóa - 

Kế toán,Tiếng Anh chuyên ngành kế toán,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 

4,TOEIC 6,Anh văn giao tiếp 2,Lý thuyết xác suất và thống kê,Nguyên lý 

kế toán,TOEIC 1,Nghiệp vụ ngân hàng thương mại,Kế toán tài chính phần 

1,Quản trị tài chính,Thanh toán quốc tế,Marketing căn bản,Phân tích và 

đầu tư chứng khoán,Nợ môn tự chọn HK 6: Thẩm định dự án đầu 

tư,Nghiệp vụ ngân hàng thương mại,Nợ môn tự chọn HK 7: Nghiệp vụ 

ngoại thương,Thanh toán quốc tế,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt 

nghiệp - Kế toán,Thực hành kê khai và quyết toán thuế,Chứng chỉ B Tin 

Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý 

thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo 

-            

66 1211511745 Bùi Thị Bích Tuyền Nữ 02/03/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DKT01 138 2.29 4
Kiểm toán 2,Kiểm toán 1,Phân tích kinh doanh,Phần mềm kế toán,Chứng 

chỉ Toeic 450 
-            
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67 1211509976 Võ Trần Phương Uyên Nữ 07/09/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DKT01 138 2.39 4

Kiểm toán 2,Kiểm toán 1,Phân tích kinh doanh,Phần mềm kế toán,Chứng 

chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450

Công Nợ: Kiểm toán 2,  

2,530,000  

68 1211510845 Nguyễn Diệp Ái Vy Nữ 21/12/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DKT01 138 1.90 4

TOEIC 5,Phân tích và đầu tư chứng khoán,Phân tích kinh doanh,Hệ thống 

thông tin kế toán,Chứng chỉ Toeic 450

Công Nợ: TOEIC 5,  

1,275,000  

69 1211511434 Trịnh Thị Hải Yến Nữ 17/06/1994 Tỉnh Tây Ninh  12DKT01 151 2.83 Khá 0 -            

70 1211512994 Hà Thị Cúc Hoa Nữ 13/08/1994 Tỉnh Bình Phước  12DKT02 151 2.75 Khá 0 -            

71 1211511976 Đoàn Thị Diểm Hương Nữ 10/01/1994 Tỉnh Bến Tre  12DKT02 151 2.36 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

72 1211512639 Ngô Lý Minh Quân Nam 13/07/1994 Tỉnh Tây Ninh  12DKT02 145 2.52 2 TOEIC 5,TOEIC 4,Chứng chỉ Toeic 450 -            

73 1211513847 Lê Thị Ngọc Sương Nữ 13/10/1994 Tỉnh Tiền Giang  12DKT02 151 2.31 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

74 1211513071 Vũ Thị Kim Thoa Nữ 08/08/1994 Tỉnh Long An  12DKT02 151 2.83 Khá 0 -            

75 1211512213 Trần Ngọc Huyền Trang Nữ 25/09/1993 Tỉnh An Giang  12DKT02 142 1.87 3

TOEIC 6,Kế toán chi phí,Thanh toán quốc tế,Nợ môn tự chọn HK 7: 

Nghiệp vụ ngoại thương,Thanh toán quốc tế,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng 

chỉ Toeic 450 

-            

76 1211512202 Trần Thị Thanh Tuyền Nữ 05/12/1994 Tỉnh Quảng Nam  12DKT02 56 2.00 26

TOEIC 5,Kế toán tài chính phần 3,Kiểm toán 1,Kiểm toán 2,Phần mềm kế 

toán,Phân tích kinh doanh,Phương pháp nghiên cứu khoa học,Thực tâp 

cuối khóa - Kế toán,TOEIC 4,TOEIC 6,Toán cao cấp C2,Lý thuyết xác 

suất và thống kê,Nghiệp vụ ngân hàng thương mại,Kế toán quản trị,TOEIC 

2,Nguyên lý kế toán,Quản trị tài chính,Hệ thống thông tin kế toán,TOEIC 

3,Kế toán tài chính phần 1,Kế toán quốc tế,Tiếng Anh chuyên ngành kế 

toán,Phân tích và đầu tư chứng khoán,Kế toán tài chính phần 2,Kế toán chi 

phí,Marketing căn bản,Nợ môn tự chọn HK 6: Thẩm định dự án đầu 

tư,Nghiệp vụ ngân hàng thương mại,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận 

tốt nghiệp - Kế toán,Thực hành kê khai và quyết toán thuế,Chứng chỉ B 

Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo 

-            

77 1211506040 Ngô Tấn Bình Nam 17/04/1994 Tỉnh An Giang  12DQT01 129 2.77 4

TOEIC 5,Thực tập cuối khóa - Quản trị kinh doanh,TOEIC 6,TOEIC 4,Nợ 

môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Quản trị kinh doanh,Nghệ 

thuật lãnh đạo,Chuyên đề tốt nghiệp,Thương mại điện tử,Chứng chỉ Toeic 

450 

-            

78 1211508853 Châu Minh Chánh Nam 08/10/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT01 136 2.54 4
TOEIC 5,TOEIC 4,TOEIC 6,Quản trị chiến lược,Chứng chỉ Toeic 450

Công Nợ: TOEIC 4,  
1,650,000  

79 1211005797 Trần Phát Thành Công Nam 29/10/1994 Tỉnh An Giang  12DQT01 151 2.28 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

80 1211506728 Trương Công Nam 01/06/1994
Tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 
12DQT01 148 2.65 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

81 1211510117 Nguyễn Thanh Diệu Nữ 02/04/1992 Tỉnh Đồng Nai  12DQT01 148 3.18 1 Kế toán quản trị -            

82 1211511715 Lê Tường Duy Nam 27/11/1994 Tỉnh Bến Tre  12DQT01 151 3.34 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

83 1211510307 Nguyễn Duy Hải Nam 09/10/1993 Tỉnh Vĩnh Phúc 12DQT01 148 2.60 0 Không tích lũy đủ số tín chỉ. -            

84 1200000287 Lê Thị Hồng Hạnh Nữ 06/11/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT01 151 2.93 Khá 0 -            

85 1211511108 Phạm Thị Thúy Hiền Nữ 10/07/1994 Tỉnh Quảng Ngãi 12DQT01 149 2.29 0 Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 -            
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86 1211512914 Phạm Huy Hoàng Nam 01/10/1994 Tỉnh Đồng Nai  12DQT01 106 2.41 9

TOEIC 5,Quản trị chiến lược,Tài chính doanh nghiệp 2,TOEIC 1,TOEIC 

2,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Thực tập cuối khóa - Quản trị kinh 

doanh,Nợ môn tự chọn HK 5: Tin học ứng dụng trong kinh doanh,Kỹ năng 

đám phán - thương lượng,Kỹ năng quản trị và bán hàng,Nợ môn tự chọn 

HK 10: Quản trị tổ chức và sự kiện,Thương mại quốc tế,Văn hóa và đạo 

đức kinh doanh,Phương pháp nghiên cứu khoa học,Nợ môn tự chọn HK 

11: Khóa luận tốt nghiệp - Quản trị kinh doanh,Nghệ thuật lãnh 

đạo,Chuyên đề tốt nghiệp,Thương mại điện tử,Chứng chỉ B Tin 

Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý 

thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng 

Soạn thảo văn bản

Công Nợ: Tài chính doanh nghiệp 2,  

1,875,000  

87 1211509443 Đoàn Thị Minh Huệ Nữ 15/05/1994 Tỉnh Quảng Ngãi 12DQT01 145 2.54 1 TOEIC 5,Chứng chỉ Toeic 450 -            

88 1211510112 Huỳnh Thị Huyền Nữ 19/05/1994 Tỉnh Quảng Ngãi 12DQT01 122 2.02 7

TOEIC 5,Quản trị chất lượng,Quản trị học,Nguyên lý kế toán,Kế toán 

quản trị,TOEIC 4,Tài chính doanh nghiệp 1,Nợ môn tự chọn HK 10: Quản 

trị tổ chức và sự kiện,Thương mại quốc tế,Văn hóa và đạo đức kinh 

doanh,Phương pháp nghiên cứu khoa học,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ 

Toeic 450 

-            

89 1211512970 Lê Lý Huỳnh Nam 04/10/1994 Tỉnh Vĩnh Long  12DQT01 101 2.67 13

Kinh tế lượng ứng dụng,TOEIC 5,Anh văn giao tiếp 2,Lập kế hoạch kinh 

doanh,TOEIC 1,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Giáo dục quốc 

phòng,Giáo dục thể chất - Đại học,Thực tập cuối khóa - Quản trị kinh 

doanh,Anh văn giao tiếp 1,Nợ môn tự chọn HK 10: Quản trị tổ chức và sự 

kiện,Thương mại quốc tế,Văn hóa và đạo đức kinh doanh,Phương pháp 

nghiên cứu khoa học,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Quản 

trị kinh doanh,Nghệ thuật lãnh đạo,Chuyên đề tốt nghiệp,Thương mại điện 

tử,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn 

đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng 

Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

Dư Nợ: Thương mại quốc tế,  

(820,000)    

90 1211509519 Lê Tuấn Khanh Nam 08/09/1994 Tỉnh An Giang  12DQT01 151 2.44 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

91 1211507422 Trần Tuấn Khanh Nam 25/07/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT01 145 2.32 2
TOEIC 1,Tin học văn phòng 2,Chứng chỉ Toeic 450

Công Nợ: TOEIC 1,  
1,650,000  

92 1211511175 Lê Thị Kim Khánh Nữ 21/08/1994 Tỉnh Quảng Ngãi 12DQT01 149 2.85 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

93 1211506198 Nguyễn Ngọc Khánh Nam 27/05/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT01 146 2.67 1 Quản trị Marketing 1 -            

94 1211511046 Phạm Thị Bích Lệ Nữ 27/08/1994 Tỉnh Quảng Ngãi 12DQT01 151 3.14 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

95 1211512757 Võ Thị Liễu Nữ 23/01/1994 Tỉnh Tây Ninh  12DQT01 146 2.59 1
TOEIC 2,Chứng chỉ Toeic 450 

Dư Nợ: TOEIC 2,  
-            

96 1211511128 Bùi Thị Thuỳ Linh Nữ 09/11/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT01 151 2.63 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

97 1211507400 Nguyễn Ngọc Lan Linh Nữ 21/02/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT01 151 3.28 Giỏi 0 -            

98 1211507617 Thái Ngọc Khánh Linh Nữ 25/01/1993 TP. Hồ Chí Minh 12DQT01 151 2.67 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            
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99 1211005807 Trần Ngọc Linh Nữ 25/02/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT01 151 3.03 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

100 1211508258 Trần Ngọc Khánh Linh Nữ 04/03/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT01 141 2.33 4
Tin học ứng dụng trong kinh doanh,Tin học văn phòng 1,Tài chính doanh 

nghiệp 1,Tin học văn phòng 2,Chứng chỉ Toeic 450 
-            

101 1211507106 Trương Thị Mỹ Linh Nữ 03/04/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT01 143 2.48 3
Tin học văn phòng 1,TOEIC 1,Tin học văn phòng 2,Chứng chỉ Toeic 450

Công Nợ: TOEIC 1, Tin học văn phòng 1,  
2,750,000  

102 1211511329 Hoàng Thị Loan Nữ 17/05/1994 Tỉnh Vĩnh Phúc 12DQT01 151 2.30 0
Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ 

năng Bàn phím 
-            

103 1211507618 Nguyễn Hòa Lợi Nam 18/09/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT01 151 2.28 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

104 1211509297 Đặng Thành Long Nam 05/05/1994 Tỉnh Đồng Nai  12DQT01 147 2.03 1 Tài chính doanh nghiệp 1,Chứng chỉ Toeic 450 -            

105 1211511827 Trần Thị Xuân Mai Nữ 04/05/1994 Tỉnh An Giang  12DQT01 151 2.87 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

106 1211511322 Nguyễn Thùy Minh Nữ 22/07/1994 Tỉnh Bến Tre  12DQT01 151 2.93 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

107 1211508721 Võ Hoàng Nam Nam 25/12/1994
Tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 
12DQT01 147 2.45 1 Kinh tế vi mô,Chứng chỉ Toeic 450 -            

108 1211509982 Nguyễn Hữu Nghĩa Nam 22/08/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT01 87 2.26 18

TOEIC 5,Phân tích định lượng trong kinh doanh,TOEIC 1,TOEIC 

2,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Anh văn giao tiếp 2,Quản trị quan hệ công 

chúng,Tin học ứng dụng trong kinh doanh,Thống kê ứng dụng,Quản trị 

vận hành,Quản trị chất lượng,Hành vi tổ chức,Tài chính doanh nghiệp 

1,Quản trị Marketing 1,Thực tập cuối khóa - Quản trị kinh 

doanh,Marketing căn bản,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - 

Quản trị kinh doanh,Nghệ thuật lãnh đạo,Chuyên đề tốt nghiệp,Thương 

mại điện tử,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Bàn phím 

-            

109 1211513277 Lương Bảo Ngọc Nữ 24/04/1994 Tỉnh Bến Tre  12DQT01 149 3.11 Khá 0 -            

110 1211508177 Võ Thị Thu Phúc Nữ 28/09/1994 Tỉnh Tây Ninh  12DQT01 151 2.81 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

111 1211513244 Mai Kiều Phương Nữ 07/03/1993 Tỉnh Cà Mau 12DQT01 117 2.59 10

Kinh tế lượng ứng dụng,TOEIC 5,Tiền tệ ngân hàng,TOEIC 4,Kỹ năng 

giao tiếp trong kinh doanh,TOEIC 6,Kinh tế vi mô,TOEIC 1,Tài chính 

doanh nghiệp 2,Kế toán quản trị,Chưa tích lũy đủ TC môn tự chọn HK 11: 

Khóa luận tốt nghiệp - Quản trị kinh doanh,Thương mại điện tử,Chứng chỉ 

B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Tư 

duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-            

112 1211509257 Nguyễn Minh Quân Nam 08/12/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT01 138 2.61 4
Thống kê ứng dụng,Lý thuyết xác suất và thống kê,TOEIC 6,Tài chính 

doanh nghiệp 1,Chứng chỉ Toeic 450 
-            

113 1211512475 Nguyễn Ngọc Sáng Nam 22/04/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT01 130 2.71 5

TOEIC 5,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Nợ môn tự chọn HK 10: 

Quản trị tổ chức và sự kiện,Thương mại quốc tế,Văn hóa và đạo đức kinh 

doanh,Phương pháp nghiên cứu khoa học,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ 

Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng 

Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản

Công Nợ: TOEIC 2,  

1,650,000  

114 1211508885 Võ Quang Thăng Nam 13/06/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT01 151 2.83 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

115 1211510666 Đỗ Tuyết Thảo Nữ 28/07/1994 Tỉnh An Giang  12DQT01 151 2.51 0 Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 -            

116 1211509498 Nguyễn Lê Minh Thảo Nữ 03/04/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT01 144 2.54 2
TOEIC 4,Nguyên lý kế toán,Chứng chỉ Toeic 450

Công Nợ: Nguyên lý kế toán,  
1,500,000  

117 1211508311 Phạm Như Thảo Nữ 24/10/1993 Tỉnh Cà Mau 12DQT01 148 2.53 1 TOEIC 4,Chứng chỉ Toeic 450 -            Page 11
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118 1211513694 Cao Khánh Thiện Nam 30/10/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT01 129 2.67 4

TOEIC 5,Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,TOEIC 

6,Thực tập cuối khóa - Quản trị kinh doanh,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa 

luận tốt nghiệp - Quản trị kinh doanh,Nghệ thuật lãnh đạo,Chuyên đề tốt 

nghiệp,Thương mại điện tử,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 

-            

119 1211511893 Nguyễn Ngọc Thịnh Nam 25/10/1994 Tỉnh Ninh Thuận  12DQT01 149 2.66 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

120 1211505973 Nguyễn Trường Thịnh Nam 09/12/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT01 128 2.02 7

Quản trị học,TOEIC 1,TOEIC 4,Thống kê ứng dụng,Quản trị chiêu thị,Tài 

chính doanh nghiệp 1,Nguyên lý kế toán,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ 

Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn đề 

-            

121 1211507959 Trần Thị Kim Thoa Nữ 22/07/1993 Tỉnh Bình Thuận  12DQT01 151 2.54 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

122 1211510989 Huỳnh Thị Bích Trâm Nữ 13/06/1994 Tỉnh Khánh Hoà  12DQT01 151 2.64 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

123 1211511678 Lê Ngọc Trâm Nữ 11/12/1994 Tỉnh Đồng Nai  12DQT01 143 2.73 1 TOEIC 5,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Quản lý thời gian -            

124 1211511603 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 25/11/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT01 128 2.57 7

TOEIC 5,Tiền tệ ngân hàng,TOEIC 1,TOEIC 4,TOEIC 6,TOEIC 

3,Thương mại điện tử,Chưa tích lũy đủ TC môn tự chọn HK 11: Khóa luận 

tốt nghiệp - Quản trị kinh doanh,Thương mại điện tử,Chứng chỉ B Tin 

Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo 

-            

125 1211510233 Lâm Thị Nhã Trân Nữ 23/03/1993 Tỉnh An Giang  12DQT01 148 2.92 1 Kế toán quản trị,Chứng chỉ Toeic 450 -            

126 1211508481 Nguyễn Minh Trí Nam 04/08/1994 Tỉnh Quảng Ngãi 12DQT01 114 2.39 12

TOEIC 5,Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,Hành vi tổ 

chức,Tài chính doanh nghiệp 1,TOEIC 1,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 

6,Tiền tệ ngân hàng,Tài chính doanh nghiệp 2,Quản trị Nguồn Nhân Lực 

1,Tiền tệ ngân hàng,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng 

Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, 

sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản

Công Nợ: TOEIC 1,  

1,650,000  

127 1211508917 Võ Minh Trung Nam 22/05/1993
Thành phố Cần 

Thơ  
12DQT01 148 2.56 1 TOEIC 4,Chứng chỉ Toeic 450 -            

128 1211511528 Lý Thị Thanh Tuyền Nữ 05/09/1994 Tỉnh Tây Ninh  12DQT01 153 2.74 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

129 1211510935 Mai Ánh Vân Nữ 22/11/1994 Tỉnh Lâm Đồng  12DQT01 129 2.78 8

TOEIC 5,TOEIC 4,TOEIC 6,Lý thuyết xác suất và thống kê,TOEIC 

3,Nghệ thuật lãnh đạo,Thương mại điện tử,Chuyên đề tốt nghiệp,Nợ môn 

tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Quản trị kinh doanh,Nghệ thuật 

lãnh đạo,Chuyên đề tốt nghiệp,Thương mại điện tử,Chứng chỉ B Tin 

Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn 

phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản

Công Nợ: Chuyên đề tốt nghiệp, Nghệ thuật lãnh đạo, Thương mại điện tử,  

5,355,000  

130 1211512305 Nguyễn Thị Lệ Viên Nữ 08/11/1994 Tỉnh Phú Yên  12DQT01 151 2.92 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

131 1211508489 Vũ Nhật Anh Nữ 21/03/1994
Tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 
12DQT02 148 2.51 0 Không tích lũy đủ số tín chỉ. -            

132 1211506966 Trần Nhựt Băng Nữ 22/12/1994 Tỉnh Bạc Liêu 12DQT02 134 3.11 4
TOEIC 5,TOEIC 4,TOEIC 6,Thực tập cuối khóa - Quản trị kinh 

doanh,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Quản lý thời gian 
-            

133 1211512227 Nguyễn Thanh Bình Nam 02/09/1991 Tỉnh Lâm Đồng  12DQT02 149 2.64 0 Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Bàn phím -            
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134 1211507166 Nguyễn Ngọc Lan Đài Nữ 31/05/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT02 136 1.97 2

Tài chính doanh nghiệp 2,Tài chính doanh nghiệp 1,Nợ môn tự chọn HK 

5: Tin học ứng dụng trong kinh doanh,Kỹ năng đám phán - thương 

lượng,Nợ môn tự chọn HK 10: Marketing quốc tế,Thương mại quốc 

tế,Quản trị thương hiệu,Quản trị kênh phân phối,Chứng chỉ B Tin 

Học,Chứng chỉ Toeic 450 

-            

135 1211512374 Phạm Trung Hải Nam 18/06/1994 Tỉnh Hải  Dương 12DQT02 146 2.16 1 Kỹ năng và quản trị bán hàng,Chứng chỉ Toeic 450 -            

136 1211508300 Võ Ngọc Hân Nữ 04/02/1994 Tỉnh Đồng Tháp  12DQT02 149 2.92 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

137 1211510762 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 09/10/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT02 147 2.91 0
Nợ môn tự chọn HK 5: Tin học ứng dụng trong kinh doanh,Kỹ năng đám 

phán - thương lượng 
-            

138 1211506694 Dương Lê Minh Hào Nam 24/11/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT02 67 2.15 21

TOEIC 5,Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,Lập kế 

hoạch kinh doanh,Marketing ngân hàng,Quản trị chiến lược,Thực tập cuối 

khóa - Quản trị kinh doanh,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 4,Quản trị chiêu 

thị,TOEIC 6,Kinh tế vi mô,Lý thuyết xác suất và thống kê,Kỹ năng và 

quản trị bán hàng,Quản trị Marketing 1,Tài chính doanh nghiệp 1,Hành vi 

người tiêu dùng,Kế toán quản trị,Tài chính doanh nghiệp 2,Nghiên cứu 

Marketing,Kinh tế lượng ứng dụng,Nợ môn tự chọn HK 10: Marketing 

quốc tế,Thương mại quốc tế,Quản trị thương hiệu,Quản trị kênh phân 

phối,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Quản trị kinh 

doanh,Nghệ thuật lãnh đạo,Marketing dịch vụ,Chuyên đề tốt nghiệp,Chứng 

chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng 

Quản lý thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn 

phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-            

139 1211507747 Trương Vinh Hiển Nam 17/11/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT02 88 2.05 15

Kinh tế lượng ứng dụng,TOEIC 5,Lập kế hoạch kinh doanh,Tài chính 

doanh nghiệp 2,Thực tập cuối khóa - Quản trị kinh doanh,TOEIC 

2,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Thống kê ứng dụng,Quản trị vận 

hành,Nghiên cứu Marketing,Quản trị chiến lược,Quản trị Marketing 1,Kế 

toán quản trị,Nợ môn tự chọn HK 10: Marketing quốc tế,Thương mại quốc 

tế,Quản trị thương hiệu,Quản trị kênh phân phối,Nợ môn tự chọn HK 11: 

Khóa luận tốt nghiệp - Quản trị kinh doanh,Nghệ thuật lãnh đạo,Marketing 

dịch vụ,Chuyên đề tốt nghiệp,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 

450,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng Tư 

duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-            
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140 1211513189 Lê Tiến Hoàng Nam 10/06/1994 Tỉnh Đồng Nai  12DQT02 79 2.32 19

Kinh tế lượng ứng dụng,TOEIC 5,Lập kế hoạch kinh doanh,TOEIC 

1,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 4,Kỹ năng và quản trị bán hàng,TOEIC 

6,Toán cao cấp C2,Nguyên lý kế toán,Tài chính doanh nghiệp 1,Tài chính 

doanh nghiệp 2,Quản trị vận hành,Giáo dục quốc phòng,Giáo dục thể chất - 

Đại học,Thực tập cuối khóa - Quản trị kinh doanh,Anh văn giao tiếp 

2,Hành vi người tiêu dùng,Nợ môn tự chọn HK 5: Tin học ứng dụng trong 

kinh doanh,Kỹ năng đám phán - thương lượng,Nợ môn tự chọn HK 10: 

Marketing quốc tế,Thương mại quốc tế,Quản trị thương hiệu,Quản trị kênh 

phân phối,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Quản trị kinh 

doanh,Nghệ thuật lãnh đạo,Marketing dịch vụ,Chuyên đề tốt nghiệp,Chứng 

chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng 

Quản lý thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn 

phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-            

141 1211511410 Ngô Gia Huy Nam 20/05/1993 TP. Hồ Chí Minh 12DQT02 104 2.58 10

Kinh tế lượng ứng dụng,TOEIC 5,Quản trị nguồn nhân lực 1,Thực tập cuối 

khóa - Quản trị kinh doanh,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Anh 

văn giao tiếp 2,TOEIC 1,Nợ môn tự chọn HK 10: Marketing quốc 

tế,Thương mại quốc tế,Quản trị thương hiệu,Quản trị kênh phân phối,Nợ 

môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Quản trị kinh doanh,Nghệ 

thuật lãnh đạo,Marketing dịch vụ,Chuyên đề tốt nghiệp,Chứng chỉ B Tin 

Học,Chứng chỉ Toeic 450

Công Nợ: Quản trị thương hiệu, Quản trị Nguồn Nhân Lực 1,  

3,375,000  

142 1211505913 Huỳnh Trần Bảo Khang Nam 26/09/1993 Tỉnh Bạc Liêu 12DQT02 41 1.83 30

Kinh tế lượng ứng dụng,TOEIC 5,Đường lối cách mạng của Đảng cộng 

sản Việt Nam,Lập kế hoạch kinh doanh,Marketing căn bản,Marketing 

ngân hàng,Quản trị chiến lược,Quản trị nguồn nhân lực 1,Tài chính doanh 

nghiệp 2,Thực tập cuối khóa - Quản trị kinh doanh,Tin học văn phòng 

2,TOEIC 1,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 4,Kỹ năng và quản trị bán 

hàng,TOEIC 6,Toán cao cấp C2,Anh văn giao tiếp 2,Kinh tế vi mô,Lý 

thuyết xác suất và thống kê,Nguyên lý kế toán,Thống kê ứng dụng,Tài 

chính doanh nghiệp 1,Giáo dục quốc phòng,Kế toán quản trị,Nghiên cứu 

Marketing,Quản trị vận hành,Kinh tế vĩ mô,Quản trị Marketing 1,Nợ môn 

tự chọn HK 5: Tin học ứng dụng trong kinh doanh,Kỹ năng đám phán - 

thương lượng,Nợ môn tự chọn HK 10: Marketing quốc tế,Thương mại 

quốc tế,Quản trị thương hiệu,Quản trị kênh phân phối,Nợ môn tự chọn HK 

11: Khóa luận tốt nghiệp - Quản trị kinh doanh,Nghệ thuật lãnh 

đạo,Marketing dịch vụ,Chuyên đề tốt nghiệp,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng 

chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ 

năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn 

bản 

-            

143 1211512038 Vũ Thị Liên Nữ 24/11/1994
Tỉnh Thái 

Nguyên
12DQT02 129 2.61 6

TOEIC 5,Lập kế hoạch kinh doanh,Marketing ngân hàng,TOEIC 4,TOEIC 

6,Tin học ứng dụng trong kinh doanh,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ 

Toeic 450,Kỹ năng Bàn phím 

-            
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144 1211507688 Phạm Minh Mẫn Nam 08/05/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT02 34 1.88 32

Kế toán quản trị,Kinh tế lượng ứng dụng,TOEIC 5,Đường lối cách mạng 

của Đảng cộng sản Việt Nam,Lập kế hoạch kinh doanh,Marketing ngân 

hàng,Phân tích định lượng trong kinh doanh,Quản trị quan hệ công 

chúng,Quản trị chiến lược,Quản trị Marketing 1,Quản trị vận hành,Tài 

chính doanh nghiệp 1,Tài chính doanh nghiệp 2,Thực tập cuối khóa - Quản 

trị kinh doanh,Tiền tệ ngân hàng,TOEIC 1,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 

4,Quản trị chiêu thị,Kỹ năng và quản trị bán hàng,Hành vi người tiêu 

dùng,Nghiên cứu Marketing,Dự báo trong kinh doanh,TOEIC 6,Anh văn 

giao tiếp 1,Toán cao cấp C1,Tin học văn phòng 2,Toán cao cấp C2,Nguyên 

lý kế toán,Marketing căn bản,Thống kê ứng dụng,Nợ môn tự chọn HK 5: 

Tin học ứng dụng trong kinh doanh,Kỹ năng đám phán - thương lượng,Nợ 

môn tự chọn HK 10: Marketing quốc tế,Thương mại quốc tế,Quản trị 

thương hiệu,Quản trị kênh phân phối,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận 

tốt nghiệp - Quản trị kinh doanh,Nghệ thuật lãnh đạo,Marketing dịch 

vụ,Chuyên đề tốt nghiệp,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ 

năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu 

quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-            

145 1211506374 Hà Ngọc Mỹ Nữ 17/10/1994 Tỉnh Tây Ninh  12DQT02 62 2.15 23

Kế toán quản trị,Kinh tế lượng ứng dụng,TOEIC 5,Đường lối cách mạng 

của Đảng cộng sản Việt Nam,Lập kế hoạch kinh doanh,Marketing ngân 

hàng,Quản trị chiến lược,Quản trị Marketing 1,Quản trị vận hành,Tài 

chính doanh nghiệp 1,Tài chính doanh nghiệp 2,Thực tập cuối khóa - Quản 

trị kinh doanh,TOEIC 1,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 4,Quản trị chiêu 

thị,Hành vi người tiêu dùng,Nghiên cứu Marketing,TOEIC 6,Anh văn giao 

tiếp 2,Marketing căn bản,Thống kê ứng dụng,Nợ môn tự chọn HK 10: 

Marketing quốc tế,Thương mại quốc tế,Quản trị thương hiệu,Quản trị kênh 

phân phối,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Quản trị kinh 

doanh,Nghệ thuật lãnh đạo,Marketing dịch vụ,Chuyên đề tốt nghiệp,Chứng 

chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng 

Quản lý thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn 

phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-            

146 1211510923 Trần Minh Nghĩa Nam 08/09/1994 Tỉnh Tiền Giang  12DQT02 149 3.30 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

147 1211512899 Đoàn Đình
Nguyê

n
Nam 15/03/1994 Tỉnh Lâm Đồng  12DQT02 147 2.90 0

Nợ môn tự chọn HK 5: Tin học ứng dụng trong kinh doanh,Kỹ năng đám 

phán - thương lượng,Chứng chỉ Toeic 450 
-            

148 1211506358 Huỳnh Noel Nam 30/05/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT02 149 2.68 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

149 1211509945 Võ Thanh Phong Nam 26/02/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT02 149 2.93 Khá 0 -            

150 1211509337 Nguyễn Ngọc Thanh Phú Nam 02/02/1994 Tỉnh Long An  12DQT02 146 2.37 1
Anh văn giao tiếp 2,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 

Dư Nợ: Anh văn giao tiếp 2,  
(1,650,000) 

151 1211508006 Phan Phước Nam 19/04/1993 Tỉnh Bình Thuận  12DQT02 134 2.02 6

TOEIC 5,TOEIC 6,Tiền tệ ngân hàng,TOEIC 2,TOEIC 4,Tiền tệ ngân 

hàng,Chứng chỉ Toeic 450

Công Nợ: TOEIC 5,  

1,275,000  
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152 1211509073 Nguyễn Thị Hồng Sương Nữ 26/06/1994 Tỉnh Phú Yên  12DQT02 108 2.61 11

Thống kê ứng dụng,TOEIC 5,Marketing ngân hàng,TOEIC 6,Phân tích 

định lượng trong kinh doanh,Kỹ năng và quản trị bán hàng,Quản trị vận 

hành,Quản trị chiêu thị,TOEIC 4,Kinh tế lượng ứng dụng trong kinh 

doanh,Tài chính doanh nghiệp 2,Nợ môn tự chọn HK 5: Tin học ứng dụng 

trong kinh doanh,Kỹ năng đám phán - thương lượng,Nợ môn tự chọn HK 

10: Marketing quốc tế,Thương mại quốc tế,Quản trị thương hiệu,Quản trị 

kênh phân phối,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-            

153 1211507226 Phạm Hữu Thành Nam 29/08/1994 Tỉnh Đồng Tháp  12DQT02 149 2.93 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

154 1211508073 Hồ Thủy Tiên Nữ 05/09/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT02 148 2.70 0 Không tích lũy đủ số tín chỉ. -            

155 1211512281 Phạm Thanh Tòng Nam 13/02/1994
Thành phố Cần 

Thơ  
12DQT02 151 2.79 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

156 1211511754 Nguyễn Lê Bảo Trâm Nữ 03/04/1994 Tỉnh Kiên Giang  12DQT02 107 2.21 11

TOEIC 5,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Tài chính doanh nghiệp 1,Kinh tế 

vi mô,Anh văn giao tiếp 2,Tài chính doanh nghiệp 2,Quản trị Nguồn Nhân 

Lực 1,Kinh tế lượng ứng dụng,Nghiên cứu Marketing,Nợ môn tự chọn HK 

5: Tin học ứng dụng trong kinh doanh,Kỹ năng đám phán - thương 

lượng,Nợ môn tự chọn HK 10: Marketing quốc tế,Thương mại quốc 

tế,Quản trị thương hiệu,Quản trị kênh phân phối,Chứng chỉ B Tin 

Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Soạn thảo văn bản

Công Nợ: Kinh tế lượng ứng dụng,  

2,000,000  

157 1211509439 Nguyễn Thu Trang Nữ 05/12/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DQT02 54 1.98 25

Kế toán quản trị,Kinh tế lượng ứng dụng,TOEIC 5,Đường lối cách mạng 

của Đảng cộng sản Việt Nam,Lập kế hoạch kinh doanh,Marketing ngân 

hàng,Quản trị chiến lược,Tài chính doanh nghiệp 2,Thực tập cuối khóa - 

Quản trị kinh doanh,Tiền tệ ngân hàng,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 4,Quản 

trị chiêu thị,Kỹ năng và quản trị bán hàng,Hành vi người tiêu dùng,Nghiên 

cứu Marketing,TOEIC 6,Lý thuyết xác suất và thống kê,Marketing căn 

bản,Dự báo trong kinh doanh,Quản trị Marketing 1,Nguyên lý kế toán,Tài 

chính doanh nghiệp 1,Quản trị vận hành,Nợ môn tự chọn HK 5: Tin học 

ứng dụng trong kinh doanh,Kỹ năng đám phán - thương lượng,Nợ môn tự 

chọn HK 10: Marketing quốc tế,Thương mại quốc tế,Quản trị thương 

hiệu,Quản trị kênh phân phối,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt 

nghiệp - Quản trị kinh doanh,Nghệ thuật lãnh đạo,Marketing dịch 

vụ,Chuyên đề tốt nghiệp,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ 

năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu 

quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-            

158 1211508868 Nguyễn Thanh Tú Nam 14/10/1993 Tỉnh Bến Tre  12DQT02 149 2.81 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

159 1211507067 Bùi Thị Hồng Vân Nữ 20/11/1994 Tỉnh Tiền Giang  12DQT02 149 3.34 Giỏi 0 -            
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160 1211508315 Lê Cao Kỳ Vỹ Nam 08/09/1994 Tỉnh Lâm Đồng  12DQT02 70 2.10 20

Kinh tế lượng ứng dụng,TOEIC 5,Marketing ngân hàng,Thực tập cuối 

khóa - Quản trị kinh doanh,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Kỹ 

năng và quản trị bán hàng,Phân tích định lượng trong kinh doanh,Lập kế 

hoạch kinh doanh,Quản trị vận hành,Hành vi người tiêu dùng,Đường lối 

cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,Anh văn giao tiếp 2,Quản trị 

chiêu thị,Tài chính doanh nghiệp 2,Quản trị chiến lược,Nghiên cứu 

Marketing,Kế toán quản trị,Nợ môn tự chọn HK 5: Tin học ứng dụng trong 

kinh doanh,Kỹ năng đám phán - thương lượng,Nợ môn tự chọn HK 10: 

Marketing quốc tế,Thương mại quốc tế,Quản trị thương hiệu,Quản trị kênh 

phân phối,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Quản trị kinh 

doanh,Nghệ thuật lãnh đạo,Marketing dịch vụ,Chuyên đề tốt nghiệp,Chứng 

chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng 

Quản lý thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn 

phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-            

161 1211509847 Trần Thiện Vỹ Nam 03/02/1994 Tỉnh Quảng Nam  12DQT02 149 2.66 1 Pháp luật đại cương,Chứng chỉ Toeic 450 -            

162 1211005771 Hứa Phước An Nam 09/11/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC01 154 2.53 1 TOEIC 6,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Bàn phím -            

163 1200000164 Nguyễn Đức Anh Nam 22/10/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC01 154 2.18 1

Đầu tư kinh doanh bất động sản,Chưa tích lũy đủ TC môn tự chọn HK 10: 

Phân tích báo cáo tài chính,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Bảo hiểm 

thương mại 

-            

164 1211507935 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nữ 22/10/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC01 145 2.73 4
TOEIC 5,Thẩm định tín dụng,TOEIC 6,TOEIC 4,Chứng chỉ Toeic 450

Công Nợ: TOEIC 5, Thẩm định tín dụng,  
2,985,000  

165 1211507029 Trần Thị Ngọc ánh Nữ 02/10/1994 Tỉnh Bến Tre  12DTC01 157 2.78 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

166 1211506161 Đồng Thị Âu Nữ 29/09/1994 Tỉnh Bạc Liêu 12DTC01 157 2.85 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

167 1211508464 Nguyễn Quế Chi Nữ 06/03/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC01 157 2.27 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

168 1211506381 Nguyễn Thị Triều Dân Nữ 17/04/1994 Tỉnh Bình Thuận  12DTC01 61 2.28 27

TOEIC 5,Anh văn chuyên ngành tài chính - ngân hàng 1,Anh văn chuyên 

ngành tài chính - ngân hàng 2,Anh văn giao tiếp 2,Luật kinh tế,Ngân hàng 

mô phỏng 1,Ngân hàng mô phỏng 2,Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối,Phân 

tích và đầu tư chứng khoán,Tài chính quốc tế,Thanh toán quốc tế,Thị 

trường tài chính,TOEIC 1,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Lý 

thuyết xác suất và thống kê,Kinh tế vĩ mô,Tài chính doanh nghiệp 1,Tài 

chính doanh nghiệp 2,Kỹ năng giao tiếp 2,Pháp luật đại cương,Kế toán 

ngân hàng,Lập mô hình tài chính,Quản trị ngân hàng thương mại,Thực tập 

cuối khóa - Tài chính ngân hàng,Nợ môn tự chọn HK 10: Phân tích báo 

cáo tài chính,Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương,Đầu tư kinh doanh bất 

động sản,Bảo hiểm thương mại,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt 

nghiệp - Tài chính ngân hàng,Hệ thống thông tin tài chính NH,Marketing 

ngân hàng,Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Chứng chỉ B Tin 

Học,Chứng chỉ Toeic 450

Công Nợ: Kế toán ngân hàng, Lập mô hình tài chính, Quản trị ngân hàng 

thương mại, Thực tập cuối khóa - Tài chính ngân hàng,  

7,100,000  

169 1200000145 Võ Phương Hà Giang Nữ 01/10/1994 Tỉnh Đồng Tháp  12DTC01 157 2.52 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

170 1211507381 Đỗ Thị Bích Hằng Nữ 06/04/1994 Tỉnh Bình Thuận  12DTC01 157 2.87 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            
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171 1211507876 Lưu Thanh Hằng Nữ 09/02/1994 Tỉnh Bình Dương 12DTC01 157 2.71 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

172 1211505993 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 04/07/1994 Tỉnh Bến Tre  12DTC01 157 2.55 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

173 1211506038 Nguyễn Hoàng Hiếu Nam 22/06/1994 Tỉnh Long An  12DTC01 148 2.45 3
TOEIC 5,TOEIC 6,TOEIC 4,Chứng chỉ Toeic 450

Công Nợ: TOEIC 5,  
1,650,000  

174 1211508288 Đỗ Thị Hồng Nữ 24/05/1994 Tỉnh Thanh Hóa 12DTC01 154 2.16 1
Kinh tế lượng ứng dụng trong kinh doanh,Kinh tế lượng ứng dụng,Chứng 

chỉ Toeic 450 
-            

175 1211505900 Nguyễn Hoàng Huân Nam 19/09/1994 Tỉnh Đồng Tháp  12DTC01 30 1.63 38

Nguyên lý kế toán,TOEIC 5,Anh văn chuyên ngành tài chính - ngân hàng 

1,Anh văn chuyên ngành tài chính - ngân hàng 2,Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt Nam,Kế toán ngân hàng,Kinh tế lượng ứng dụng,Kinh 

tế vĩ mô,Kỹ năng giao tiếp 2,Lập mô hình tài chính,Ngân hàng mô phỏng 

1,Ngân hàng mô phỏng 2,Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối,Nghiệp vụ ngân 

hàng thương mại,Phân tích và đầu tư chứng khoán,Phương pháp nghiên 

cứu khoa học,Quản trị ngân hàng thương mại,Tài chính - tiền tệ 2,Tài 

chính doanh nghiệp 1,Tài chính doanh nghiệp 2,Tài chính quốc tế,Thẩm 

định tín dụng,Thanh toán quốc tế,Thị trường tài chính,Thống kê ứng dụng 

,Thực tập cuối khóa - Tài chính ngân hàng,Thuế,TOEIC 1,TOEIC 

2,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Tin học văn phòng 1,Anh văn giao tiếp 

2,Marketing căn bản,Luật kinh tế,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Tin học văn 

phòng 2,Nợ môn tự chọn HK 10: Phân tích báo cáo tài chính,Nghiệp vụ 

ngân hàng Trung ương,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Bảo hiểm thương 

mại,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Tài chính ngân 

hàng,Hệ thống thông tin tài chính NH,Marketing ngân hàng,Thiết lập và 

thẩm định dự án đầu tư,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ 

năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu 

quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-            

176 1200000297 Võ Thị Kim Hương Nữ 27/02/1994 Tỉnh An Giang  12DTC01 157 2.85 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

177 1211506301 Lê Lâm Hoàng Anh Kiệt Nam 30/12/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC01 157 2.38 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

178 1211508020 Huỳnh Thị Thùy Linh Nữ 22/12/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC01 157 2.22 0 Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 -            

179 1211506457 Lê Tấn Lộc Nam 16/09/1994 Tỉnh Tây Ninh  12DTC01 157 2.65 Khá 0 -            

180 1200000136 Nguyễn Thị Thanh Lý Nữ 12/05/1994 Tỉnh Quảng Ngãi 12DTC01 157 2.35 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

181 1211508456 Bùi Thị Kiều Mi Nữ 07/05/1994 Tỉnh Vĩnh Long  12DTC01 157 2.54 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

182 1211508147 Nguyễn Hửu Ngân Nam 19/08/1994 Tỉnh Long An  12DTC01 139 1.94 6
TOEIC 5,TOEIC 4,TOEIC 6,TOEIC 2,Kinh tế lượng ứng dụng,Lý thuyết 

Tài chính tiền tệ 1,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 
-            

183 1211508229 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 10/03/1994 Tỉnh Kiên Giang  12DTC01 151 2.21 0

Nợ môn tự chọn HK 10: Phân tích báo cáo tài chính,Nghiệp vụ ngân hàng 

Trung ương,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Bảo hiểm thương mại,Chứng 

chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 

-            

184 1211506148 Lê Thanh Ngọc Nữ 13/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 12DTC01 157 2.43 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

185 1211506070 Nguyễn Văn Ngọc Nam 01/12/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC01 147 2.54 3
Toán cao cấp C1,Tài chính doanh nghiệp 2,TOEIC 4,Chứng chỉ Toeic 450 

Dư Nợ: Toán cao cấp C1,  
(1,140,000) 
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186 1211506022 Trần Thị Hồng Ngọc Nữ 18/02/1994
Thành phố Hải 

Phòng 
12DTC01 136 2.17 6

TOEIC 5,Tài chính quốc tế,Thẩm định tín dụng,TOEIC 6,Đầu tư kinh 

doanh bất động sản,Kinh tế lượng ứng dụng,Chưa tích lũy đủ TC môn tự 

chọn HK 10: Phân tích báo cáo tài chính,Đầu tư kinh doanh bất động 

sản,Bảo hiểm thương mại,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ 

năng Soạn thảo văn bản

Công Nợ: Tài chính quốc tế, Thẩm định tín dụng, TOEIC 5,  

5,070,000  

187 1211506021 Mai Thị Thanh Nguyệt Nữ 20/05/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC01 112 1.98 13

TOEIC 5,Kinh tế lượng ứng dụng,TOEIC 4,TOEIC 6,Toán cao cấp C2,Tài 

chính doanh nghiệp 1,Tài chính doanh nghiệp 2,Thẩm định tín 

dụng,TOEIC 3,Hệ thống thông tin tài chính NH,Marketing ngân 

hàng,Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Anh văn chuyên ngành tài chính - 

ngân hàng 2,Nợ môn tự chọn HK 10: Phân tích báo cáo tài chính,Nghiệp 

vụ ngân hàng Trung ương,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Bảo hiểm 

thương mại,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Tài chính ngân 

hàng,Hệ thống thông tin tài chính NH,Marketing ngân hàng,Thiết lập và 

thẩm định dự án đầu tư,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ 

năng Bàn phím

Công Nợ: Hệ thống thông tin tài chính NH, Marketing ngân hàng, Thiết 

lập và thẩm định dự án đầu tư, Anh văn chuyên ngành tài chính - ngân 

hàng 2,  

6,630,000  

188 1200000250 Đào Trọng Nhân Nam 10/10/1993 Tỉnh Tiền Giang  12DTC01 157 2.30
Trung 

bình
0 -            

189 1211506046 Lê Uyển Nhi Nữ 20/12/1994 Tỉnh Cà Mau 12DTC01 37 2.08 35

TOEIC 5,Anh văn chuyên ngành tài chính - ngân hàng 1,Anh văn chuyên 

ngành tài chính - ngân hàng 2,Kế toán ngân hàng,Kinh tế lượng ứng 

dụng,Kinh tế vĩ mô,Kỹ năng giao tiếp 2,Lập mô hình tài chính,Ngân hàng 

mô phỏng 1,Ngân hàng mô phỏng 2,Nghiệp vụ kinh doanh ngoại 

hối,Nghiệp vụ ngân hàng thương mại,Phân tích và đầu tư chứng 

khoán,Phương pháp nghiên cứu khoa học,Quản trị ngân hàng thương 

mại,Tài chính doanh nghiệp 1,Tài chính doanh nghiệp 2,Tài chính quốc 

tế,Thẩm định tín dụng,Thanh toán quốc tế,Thị trường tài chính,Thống kê 

ứng dụng ,Thực tập cuối khóa - Tài chính ngân hàng,Thuế,TOEIC 

2,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Marketing căn bản,Nguyên lý kế 

toán,Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,Luật kinh tế,Tin 

học văn phòng 2,Tài chính - tiền tệ 2,TOEIC 1,Nợ môn tự chọn HK 10: 

Phân tích báo cáo tài chính,Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương,Đầu tư kinh 

doanh bất động sản,Bảo hiểm thương mại,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa 

luận tốt nghiệp - Tài chính ngân hàng,Hệ thống thông tin tài chính 

NH,Marketing ngân hàng,Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Chứng chỉ 

B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo 

văn bản 

-            

190 1211506001 Trần Cao Thịnh Phát Nam 29/05/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC01 157 3.01 0 Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng Bàn phím -            

191 1200000334 Trần Thị Kim Phiến Nữ 22/03/1994 Tỉnh Đồng Tháp  12DTC01 157 2.73 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

192 1211506465 Nguyễn Văn Quân Nam 01/12/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC01 157 2.24 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

193 1211506986 Nguyễn Việt Quang Nam 15/01/1994 Tỉnh An Giang  12DTC01 157 2.41 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

194 1200000182 Trần Như Quỳnh Nữ 11/08/1994 Tỉnh Tiền Giang  12DTC01 157 2.45 0 Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 -            
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195 1211508046 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 02/10/1994 Tỉnh Bến Tre  12DTC01 151 2.47 1 TOEIC 2,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Bàn phím -            

196 1200000305 Nguyễn Hoàng Thiện Nam 09/03/1994 Tỉnh Bến Tre  12DTC01 157 2.64 Khá 0 -            

197 1211505954 Dương Khánh Thịnh Nam 15/03/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC01 157 2.49
Trung 

bình
0 -            

198 1211506414 Huỳnh Ngọc Thịnh Nam 04/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 12DTC01 78 1.96 23

TOEIC 5,Kế toán ngân hàng,Ngân hàng mô phỏng 1,TOEIC 3,TOEIC 

4,TOEIC 6,Luật kinh tế,Tài chính doanh nghiệp 1,TOEIC 2,Thuế,Phương 

pháp nghiên cứu khoa học,Nguyên lý kế toán,Tài chính doanh nghiệp 

2,Tài chính quốc tế,Kinh tế lượng ứng dụng,TOEIC 1,Lập mô hình tài 

chính,Quản trị ngân hàng thương mại,Ngân hàng mô phỏng 2,Đường lối 

cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,Thanh toán quốc tế,Kỹ năng giao 

tiếp 2,Tin học văn phòng 2,Chưa tích lũy đủ TC môn tự chọn HK 10: Phân 

tích báo cáo tài chính,Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương,Bảo hiểm thương 

mại,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Tài chính ngân 

hàng,Hệ thống thông tin tài chính NH,Marketing ngân hàng,Thiết lập và 

thẩm định dự án đầu tư,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ 

năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu 

quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-            

199 1200000128 Hồ Tuyết Thu Nữ 11/10/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC01 151 2.17 1

TOEIC 5,Chưa tích lũy đủ TC môn tự chọn HK 10: Phân tích báo cáo tài 

chính,Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương,Bảo hiểm thương mại,Chứng chỉ 

B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 

-            

200 1211505924 Lê Thị Anh Thư Nữ 15/07/1993 Tỉnh Cà Mau 12DTC01 157 2.59 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

201 1211506842 Trần Thị Thanh Thuỷ Nữ 21/02/1994
Tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 
12DTC01 157 2.23 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

202 1211506537 Phan Thị Thủy Tiên Nữ 27/07/1994 Tỉnh Long An  12DTC01 150 2.29 2

Thẩm định tín dụng,Tài chính doanh nghiệp 1,Chứng chỉ B Tin 

Học,Chứng chỉ Toeic 450

Công Nợ: Thẩm định tín dụng,  

1,710,000  

203 1200000347 Vương Hồng Trân Nữ 13/03/1993 TP. Hồ Chí Minh 12DTC01 130 2.14 7

TOEIC 5,Tài chính quốc tế,Thẩm định tín dụng,TOEIC 6,Lý thuyết xác 

suất và thống kê,Kinh tế lượng ứng dụng,Thuế,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ 

năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản

Công Nợ: Tài chính quốc tế, Thẩm định tín dụng, TOEIC 5,  

5,070,000  

204 1200000273 Võ Thị Thùy Trang Nữ 16/10/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC01 147 2.56 3 TOEIC 5,TOEIC 6,TOEIC 4,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 -            

205 1211507409 Phan Dương Minh Trí Nam 09/07/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC01 157 2.55 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

206 1200000141 Huỳnh Thục Trinh Nữ 17/02/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC01 157 2.38 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

207 1211508488 Mai Phương Tuấn Nam 01/05/1993 Tỉnh Đắk Lắk 12DTC01 157 3.01 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

208 1200000101 Phạm Minh Tùng Nam 01/01/1994 Tỉnh An Giang  12DTC01 157 2.43
Trung 

bình
0 -            

209 1211005805 Trần Thanh Tùng Nam 01/04/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC01 141 2.31 3

Tài chính doanh nghiệp 2,Lý thuyết xác suất và thống kê,Phân tích và đầu 

tư chứng khoán,Chưa tích lũy đủ TC môn tự chọn HK 10: Phân tích báo 

cáo tài chính,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Bảo hiểm thương mại,Chứng 

chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450

Công Nợ: Phân tích báo cáo tài chính, Tài chính doanh nghiệp 2,  

3,990,000  

210 1211005819 Phan Thị Thanh Tuyền Nữ 28/04/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC01 157 2.63 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

211 1211507732 Trần Tỷ Tỷ Nữ 24/06/1994 Tỉnh Đồng Nai  12DTC01 157 2.76 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            Page 20
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212 1211506120 Lê Thị Phương Uyên Nữ 10/03/1994
Tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 
12DTC01 38 2.16 35

TOEIC 5,Anh văn chuyên ngành tài chính - ngân hàng 1,Anh văn chuyên 

ngành tài chính - ngân hàng 2,Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản 

Việt Nam,Kế toán ngân hàng,Kinh tế lượng ứng dụng,Kỹ năng giao tiếp 

2,Lập mô hình tài chính,Ngân hàng mô phỏng 1,Ngân hàng mô phỏng 

2,Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối,Nghiệp vụ ngân hàng thương mại,Phân 

tích và đầu tư chứng khoán,Phương pháp nghiên cứu khoa học,Quản trị 

ngân hàng thương mại,Tài chính doanh nghiệp 1,Tài chính doanh nghiệp 

2,Tài chính quốc tế,Thẩm định tín dụng,Thanh toán quốc tế,Thị trường tài 

chính,Thống kê ứng dụng ,Thực tập cuối khóa - Tài chính ngân 

hàng,Thuế,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Anh văn giao tiếp 

1,Marketing căn bản,Kinh tế vĩ mô,Tin học văn phòng 2,Tài chính - tiền tệ 

2,Tư tưởng Hồ Chí Minh,TOEIC 1,Nợ môn tự chọn HK 10: Phân tích báo 

cáo tài chính,Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương,Đầu tư kinh doanh bất 

động sản,Bảo hiểm thương mại,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt 

nghiệp - Tài chính ngân hàng,Hệ thống thông tin tài chính NH,Marketing 

ngân hàng,Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Chứng chỉ B Tin 

Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-            

213 1211505992 Văn Ngọc Tường Vi Nữ 24/12/1994 Tỉnh Long An  12DTC01 157 2.62 0 Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 -            

214 1200000100 Đặng Vĩnh Hoàn Vũ Nam 16/06/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC01 145 2.53 4

Kinh tế lượng ứng dụng trong kinh doanh,TOEIC 5,Kinh tế lượng ứng 

dụng,TOEIC 4,TOEIC 6,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 

Dư Nợ: TOEIC 4,  

(1,275,000) 

215 1211508021 Hoàng Lê Vũ Nam 02/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 12DTC01 157 2.92 0 Chứng chỉ B Tin Học -            

216 1211508537 Tống Thị Thanh Xuân Nữ 16/06/1994 Tỉnh Nam Định 12DTC01 157 2.45 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

217 1211005849 Dương Bảo Yến Nữ 06/02/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC01 154 2.20 1 Kinh tế lượng ứng dụng,Chứng chỉ Toeic 450 -            

218 1211508890 Nguyễn Ngọc Phương Anh Nữ 10/12/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC02 156 2.20 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

219 1211510720 Trần Ngọc Anh Nữ 09/04/1993 Tỉnh Cà Mau 12DTC02 136 2.04 5

TOEIC 5,TOEIC 4,TOEIC 6,Kinh tế lượng ứng dụng,TOEIC 1,Chứng chỉ 

Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Bàn phím

Công Nợ: TOEIC 4,  

1,485,000  

220 1211509719 Phạm Quốc Bình Nam 20/10/1994
Thành phố Hà 

Nội 
12DTC02 146 2.48 3

TOEIC 5,TOEIC 6,TOEIC 4,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Soạn thảo văn 

bản

Công Nợ: TOEIC 5,  

1,275,000  

221 1211509559 Nguyễn Lê Hoàng Châu Nữ 19/08/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC02 147 2.44 3

Marketing căn bản,Tài chính doanh nghiệp 2,Phân tích và đầu tư chứng 

khoán,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450

Công Nợ: Tài chính doanh nghiệp 2, Marketing căn bản,  

3,990,000  

222 1211510274 Nguyễn Hữu Chí Nam 23/02/1993
Tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 
12DTC02 117 2.13 11

TOEIC 5,Kinh tế lượng ứng dụng,Ngân hàng mô phỏng 2,TOEIC 

4,TOEIC 6,Lý thuyết xác suất và thống kê,Đầu tư kinh doanh bất động 

sản,Thống kê ứng dụng ,Phương pháp nghiên cứu khoa học,Kế toán ngân 

hàng,Tài chính doanh nghiệp 1,Nợ môn tự chọn HK 10: Phân tích báo cáo 

tài chính,Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương,Đầu tư kinh doanh bất động 

sản,Bảo hiểm thương mại,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ 

năng Bàn phím

Công Nợ: Ngân hàng mô phỏng 2, Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương, Phân 

tích báo cáo tài chính, TOEIC 4,  

6,215,400  
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223 1211509037 Lưu Kim Dung Nữ 07/07/1994 Tỉnh Đồng Nai  12DTC02 157 2.04 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

224 1211509196 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 09/09/1993 Tỉnh Tây Ninh  12DTC02 157 2.77 Khá 0 -            

225 1211510799 Trần Nam Dương Nam 12/05/1994 Tỉnh Lâm Đồng  12DTC02 148 2.58 3

TOEIC 5,TOEIC 6,TOEIC 4,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ 

năng Soạn thảo văn bản

Công Nợ: TOEIC 5,  

1,275,000  

226 1211510251 Nguyễn Bích Hằng Nữ 05/10/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC02 157 2.22 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

227 1211510026 Nguyễn Thị Hiền Nữ 02/11/1994 Tỉnh Nam Định 12DTC02 116 2.08 10

TOEIC 5,Kế toán ngân hàng,Kinh tế lượng ứng dụng,TOEIC 2,TOEIC 

3,TOEIC 4,TOEIC 6,Marketing căn bản,Thống kê ứng dụng ,TOEIC 1,Nợ 

môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Tài chính ngân hàng,Hệ thống 

thông tin tài chính NH,Marketing ngân hàng,Thiết lập và thẩm định dự án 

đầu tư,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Bàn phím 

-            

228 1211508607 Nguyễn Ngọc Hiệp Nữ 18/02/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC02 150 2.09 2 Thống kê ứng dụng ,TOEIC 6,Chứng chỉ Toeic 450 -            

229 1211510159 Trần Vĩnh Huy Nam 06/12/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC02 147 2.31 3

Marketing căn bản,Tài chính doanh nghiệp 2,TOEIC 1,Chứng chỉ B Tin 

Học,Chứng chỉ Toeic 450

Công Nợ: Tài chính doanh nghiệp 2, Marketing căn bản,  

3,990,000  

230 1211510517 Đặng Thị Kim
Khuyê

n
Nữ 08/03/1990 Tỉnh Bến Tre  12DTC02 149 2.51 2 Tài chính doanh nghiệp 2,Tài chính doanh nghiệp 1,Chứng chỉ Toeic 450 -            

231 1211509644 Huỳnh Kim Lệ Nữ 17/04/1994 Tỉnh Đồng Nai  12DTC02 157 2.62 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

232 1211509116 Lê Thị Trúc Linh Nữ 28/03/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC02 157 2.06 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

233 1211510376 Nguyễn Hoàng Long Nam 12/09/1994 Tỉnh Đắk Lắk 12DTC02 142 2.40 5
TOEIC 5,TOEIC 4,TOEIC 6,Anh văn chuyên ngành tài chính - ngân hàng 

2,TOEIC 3,Chứng chỉ Toeic 450 
-            

234 1211510017 Trần Mỹ Mẫn Nữ 01/01/1994 Tỉnh An Giang  12DTC02 157 2.74 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

235 1211510158 Đinh Thị Thế My Nữ 14/01/1994
Tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 
12DTC02 145 2.24 3

TOEIC 5,TOEIC 4,TOEIC 6,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn 

đề,Kỹ năng Bàn phím 
-            

236 1211509200 Nguyễn Vũ Quỳnh My Nữ 27/04/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC02 157 2.51 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

237 1211510475 Trương Thị Cẩm Mỷ Nữ 21/10/1994 Tỉnh An Giang  12DTC02 157 3.30 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

238 1211509715 Đặng Thị Bích Ngọc Nữ 06/12/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC02 157 2.78 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

239 1211510615 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 27/07/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC02 157 2.82 Khá 0 -            

240 1211510389 Lê Trọng Nhân Nam 12/07/1992 TP. Hồ Chí Minh 12DTC02 97 1.72 18

TOEIC 5,Anh văn chuyên ngành tài chính - ngân hàng 1,Anh văn chuyên 

ngành tài chính - ngân hàng 2,TOEIC 1,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 

4,TOEIC 6,Kỹ năng giao tiếp 1,Thanh toán quốc tế,Phân tích và đầu tư 

chứng khoán,Kinh tế lượng ứng dụng,Tài chính doanh nghiệp 2,Anh văn 

giao tiếp 2,Hệ thống thông tin tài chính NH,Thiết lập và thẩm định dự án 

đầu tư,Kế toán ngân hàng,Marketing ngân hàng,Nợ môn tự chọn HK 10: 

Phân tích báo cáo tài chính,Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương,Đầu tư kinh 

doanh bất động sản,Bảo hiểm thương mại,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa 

luận tốt nghiệp - Tài chính ngân hàng,Hệ thống thông tin tài chính 

NH,Marketing ngân hàng,Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Chứng chỉ 

B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ 

năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-            
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241 1211509925 Đỗ Ngọc Yến Nhi Nữ 02/10/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC02 157 2.57 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

242 1211510774 Hoàng Thị Kiều Oanh Nữ 15/09/1994 Tỉnh Thanh Hóa 12DTC02 157 2.68 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

243 1211508709 Nguyễn Huỳnh Tân Phong Nam 27/02/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC02 145 2.18 3

TOEIC 5,TOEIC 6,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Chưa tích lũy đủ TC 

môn tự chọn HK 10: Phân tích báo cáo tài chính,Đầu tư kinh doanh bất 

động sản,Bảo hiểm thương mại,Chứng chỉ Toeic 450

Công Nợ: TOEIC 5,  

1,275,000  

244 1211510805 Trịnh Nguyễn Mỹ Phương Nữ 10/10/1994 Tỉnh Bình Phước  12DTC02 157 2.35 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

245 1211508970 Lưu Hụê Quân Nữ 26/03/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC02 157 2.36 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

246 1211510001 Trương Phụng Quân Nữ 27/02/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC02 157 3.15 0 Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 -            

247 1211510694 Võ Thành Tâm Nam 07/08/1993 Tỉnh Gia Lai  12DTC02 96 1.69 17

TOEIC 5,Anh văn chuyên ngành tài chính - ngân hàng 2,Luật kinh tế,Lý 

thuyết xác suất và thống kê,Quản trị ngân hàng thương mại,Tài chính quốc 

tế,TOEIC 4,TOEIC 6,Toán cao cấp C2,Nguyên lý kế toán,Nghiệp vụ kinh 

doanh ngoại hối,Thị trường tài chính,Tài chính doanh nghiệp 2,TOEIC 

2,Anh văn chuyên ngành tài chính - ngân hàng 1,Thực tập cuối khóa - Tài 

chính ngân hàng,TOEIC 3,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - 

Tài chính ngân hàng,Hệ thống thông tin tài chính NH,Marketing ngân 

hàng,Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ 

Toeic 450 

-            

248 1211510926 LÊ HỒNG THÁI Nam 11/11/1994 Tỉnh Đồng Tháp  12DTC02 144 2.01 3

TOEIC 4,TOEIC 6,Anh văn chuyên ngành tài chính - ngân hàng 2,Chứng 

chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ 

năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản

Công Nợ: TOEIC 4,  

1,650,000  

249 1211508661 Bùi Duy Thanh Nam 28/09/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC02 142 2.50 4

TOEIC 5,TOEIC 4,TOEIC 6,TOEIC 3,Chưa tích lũy đủ TC môn tự chọn 

HK 10: Phân tích báo cáo tài chính,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Bảo 

hiểm thương mại,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải 

quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-            

250 1211510702 Lê Phúc Thanh Nam 19/01/1994 Tỉnh Vĩnh Long  12DTC02 157 2.57 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

251 1211510906 Nguyễn Thị Thanh Nữ 19/06/1993 Tỉnh Gia Lai  12DTC02 157 2.63 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

252 1211509412 Phạm Thị Minh Thư Nữ 18/01/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC02 157 2.61 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

253 1211510930 Trần Huỳnh
Thươn

g
Nữ 03/09/1994 Tỉnh Bình Thuận  12DTC02 157 2.49 0

Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời 

gian 
-            

254 1211509900 Phạm Thùy Tiên Nữ 16/05/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC02 143 2.32 3

TOEIC 5,TOEIC 6,Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Nợ môn tự chọn 

HK 10: Phân tích báo cáo tài chính,Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương,Đầu 

tư kinh doanh bất động sản,Bảo hiểm thương mại,Chưa tích lũy đủ TC 

môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Tài chính ngân hàng,Thiết lập 

và thẩm định dự án đầu tư,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ 

năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn 

bản

Công Nợ: Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương, Phân tích báo cáo tài chính, 

TOEIC 5,  

5,070,000  

255 1211510482 Lê Thị Huyền Trang Nữ 06/09/1988 Tỉnh Tây Ninh  12DTC02 157 3.04 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            
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256 1211509373
Nguyễn Đỗ Mộng 

Thùy
Trang Nữ 25/12/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC02 157 2.38 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

257 1211509693 Nguyễn Đức Tuấn Nam 24/07/1994 Tỉnh Tây Ninh  12DTC02 139 2.02 5

TOEIC 5,TOEIC 4,TOEIC 6,TOEIC 1,Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam,Chưa tích lũy đủ TC môn tự chọn HK 10: Phân tích 

báo cáo tài chính,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Bảo hiểm thương 

mại,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Bàn phím

Công Nợ: Phân tích báo cáo tài chính,  

1,710,000  

258 1211508568 Hồ Thị Thanh Tuyền Nữ 18/08/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC02 157 2.47 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

259 1211510934 Huỳnh Thị Bích Tuyền Nữ 21/10/1994 Tỉnh Đồng Nai  12DTC02 134 2.21 5

TOEIC 5,Ngân hàng mô phỏng 2,TOEIC 4,TOEIC 6,TOEIC 3,Nợ môn tự 

chọn HK 10: Phân tích báo cáo tài chính,Nghiệp vụ ngân hàng Trung 

ương,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Bảo hiểm thương mại,Chưa tích lũy 

đủ TC môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Tài chính ngân 

hàng,Marketing ngân hàng,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ 

năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Soạn thảo văn bản

Công Nợ: Ngân hàng mô phỏng 2, Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương, 

TOEIC 4,  

4,431,000  

260 1211510431 Huỳnh Thị Thanh Tuyền Nữ 26/03/1994 Tỉnh Phú Yên  12DTC02 156 2.60 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

261 1211508879 Vy Ngọc Song Vân Nữ 06/04/1994 Tỉnh Lâm Đồng  12DTC02 155 2.39 1

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Chưa tích lũy đủ TC môn tự chọn HK 

11: Khóa luận tốt nghiệp - Tài chính ngân hàng,Thiết lập và thẩm định dự 

án đầu tư,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 

-            

262 1211510541 La Hùng Vĩ Nam 15/03/1994
Tỉnh Thừa Thiên-

Huế 
12DTC02 154 2.82 1 TOEIC 6,Chứng chỉ Toeic 450 -            

263 1211509783 Nguyễn Thị Mỹ Vinh Nữ 12/08/1994
Tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 
12DTC02 145 2.01 3

TOEIC 4,TOEIC 6,Anh văn chuyên ngành tài chính - ngân hàng 2,Chứng 

chỉ Toeic 450

Công Nợ: TOEIC 4,  

1,650,000  

264 1211510885 Phạm Hồng Vũ Nam 08/10/1994 Tỉnh Đồng Nai  12DTC02 115 2.13 10

TOEIC 5,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Giáo dục thể chất - Đại học,Thống 

kê ứng dụng ,TOEIC 1,Anh văn chuyên ngành tài chính - ngân hàng 

2,Thực tập cuối khóa - Tài chính ngân hàng,TOEIC 2,Nợ môn tự chọn HK 

10: Phân tích báo cáo tài chính,Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương,Đầu tư 

kinh doanh bất động sản,Bảo hiểm thương mại,Nợ môn tự chọn HK 11: 

Khóa luận tốt nghiệp - Tài chính ngân hàng,Hệ thống thông tin tài chính 

NH,Marketing ngân hàng,Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Chứng chỉ 

B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ 

năng Bàn phím 

-            

265 1211508905 Phạm Quốc Vương Nam 03/03/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC02 157 3.26 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

266 1211509208 Lâm Trần Lan Vy Nữ 21/02/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC02 145 2.07 4
TOEIC 5,TOEIC 4,TOEIC 6,TOEIC 3,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ 

Toeic 450,Kỹ năng Bàn phím 
-            

267 1211509561 Đặng Phước Như Ý Nữ 07/02/1994 Tỉnh An Giang  12DTC02 157 2.26 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            
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268 1211511728 Phạm Võ Thái An Nữ 11/10/1994
Tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 
12DTC03 126 2.35 8

Kinh tế lượng ứng dụng,TOEIC 5,Kinh tế lượng ứng dụng,Tài chính doanh 

nghiệp 2,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Lý thuyết xác suất và 

thống kê,Chưa tích lũy đủ TC môn tự chọn HK 10: Nghiệp vụ ngân hàng 

Trung ương,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Bảo hiểm thương mại,Chưa 

tích lũy đủ TC môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Tài chính ngân 

hàng,Marketing ngân hàng,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ 

năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu 

quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản 

-            

269 1211511628 Lê Tuấn Anh Nam 06/04/1994 Tỉnh Đồng Tháp  12DTC03 141 2.29 5
TOEIC 5,TOEIC 6,TOEIC 3,TOEIC 4,Tài chính doanh nghiệp 2,Chứng 

chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Bàn phím 
-            

270 1211511609 Phạm Nguyễn Quế Anh Nữ 28/03/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC03 54 2.37 29

TOEIC 5,Anh văn chuyên ngành tài chính - ngân hàng 1,Anh văn chuyên 

ngành tài chính - ngân hàng 2,Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản 

Việt Nam,Kế toán ngân hàng,Kinh tế lượng ứng dụng,Kinh tế vĩ mô,Kỹ 

năng giao tiếp 2,Lập mô hình tài chính,Ngân hàng mô phỏng 1,Ngân hàng 

mô phỏng 2,Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối,Nghiệp vụ ngân hàng thương 

mại,Phân tích và đầu tư chứng khoán,Phương pháp nghiên cứu khoa 

học,Quản trị ngân hàng thương mại,Tài chính doanh nghiệp 1,Tài chính 

doanh nghiệp 2,Tài chính quốc tế,Thẩm định tín dụng,Thanh toán quốc 

tế,Thị trường tài chính,Thống kê ứng dụng ,Thực tập cuối khóa - Tài chính 

ngân hàng,Thuế,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Nợ môn tự chọn 

HK 10: Phân tích báo cáo tài chính,Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương,Đầu 

tư kinh doanh bất động sản,Bảo hiểm thương mại,Nợ môn tự chọn HK 11: 

Khóa luận tốt nghiệp - Tài chính ngân hàng,Hệ thống thông tin tài chính 

NH,Marketing ngân hàng,Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Chứng chỉ 

B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Bàn phím 

-            

271 1211513214 Phạm Thị Hồng Châu Nữ 01/11/1994 Tỉnh Bến Tre  12DTC03 157 2.82 Khá 0 -            

272 1211511123 Vương chí Cường Nam 28/06/1994 Tỉnh Trà Vinh  12DTC03 140 2.06 4

TOEIC 5,Ngân hàng mô phỏng 2,TOEIC 6,Thiết lập và thẩm định dự án 

đầu tư,Chưa tích lũy đủ TC môn tự chọn HK 10: Phân tích báo cáo tài 

chính,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Bảo hiểm thương mại,Chưa tích lũy 

đủ TC môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Tài chính ngân 

hàng,Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ 

Toeic 450 

-            

273 1211511667 Bùi Văn Đạt Nam 06/06/1994 Tỉnh Khánh Hoà  12DTC03 148 2.69 3 TOEIC 5,TOEIC 6,TOEIC 4,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 -            

274 1211511598 Bùi Thị Bé Diện Nữ 23/01/1994 Tỉnh Tiền Giang  12DTC03 157 3.03 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

275 1211511515 K' Hà Nữ 08/12/1994 Tỉnh Lâm Đồng  12DTC03 157 3.32 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

276 1211511194 Dương Trung Hiếu Nam 25/09/1994 Tỉnh Tây Ninh  12DTC03 139 2.06 5

Tài chính quốc tế,Thống kê ứng dụng ,Thiết lập và thẩm định dự án đầu 

tư,Tài chính doanh nghiệp 2,TOEIC 2,Chưa tích lũy đủ TC môn tự chọn 

HK 10: Phân tích báo cáo tài chính,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Bảo 

hiểm thương mại,Chưa tích lũy đủ TC môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt 

nghiệp - Tài chính ngân hàng,Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Chứng 

chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo 

văn bản

Công Nợ: Phân tích báo cáo tài chính, Thống kê ứng dụng , Tài chính quốc 

tế,  

5,325,000  
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277 1211512345 Nguyễn Ngọc Hiếu Nam 01/12/1994 Tỉnh Quảng Ngãi 12DTC03 148 2.27 3 TOEIC 5,TOEIC 6,TOEIC 4,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 -            

278 1211512566 Nguyễn Khánh Hòa Nữ 09/07/1994 Tỉnh Kiên Giang  12DTC03 157 3.04 0 Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Bàn phím -            

279 1211511845 Lê Khánh Hoàng Nam 04/04/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC03 144 2.17 4

Nguyên lý kế toán,Nguyên lý kế toán,Nghiệp vụ kinh doanh ngoại 

hối,Kinh tế lượng ứng dụng,Tài chính doanh nghiệp 2,Chứng chỉ Toeic 

450,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng Bàn phím 

-            

280 1211511979 Mai Thị Diễm Hương Nữ 10/12/1994 Tỉnh Lâm Đồng  12DTC03 148 2.35 3 TOEIC 5,TOEIC 6,TOEIC 4,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Bàn phím -            

281 1211511218 Nguyễn Hữu Phúc Huy Nam 08/04/1994 Tỉnh Lâm Đồng  12DTC03 56 2.09 28

Nguyên lý kế toán,TOEIC 5,Anh văn chuyên ngành tài chính - ngân hàng 

1,Anh văn chuyên ngành tài chính - ngân hàng 2,Anh văn giao tiếp 2,Kế 

toán ngân hàng,Kinh tế lượng ứng dụng,Lập mô hình tài chính,Ngân hàng 

mô phỏng 1,Ngân hàng mô phỏng 2,Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối,Phân 

tích và đầu tư chứng khoán,Quản trị ngân hàng thương mại,Tài chính quốc 

tế,Thẩm định tín dụng,Thanh toán quốc tế,Thị trường tài chính,Thực tập 

cuối khóa - Tài chính ngân hàng,TOEIC 1,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 

4,TOEIC 6,Tài chính doanh nghiệp 1,Nghiệp vụ ngân hàng thương 

mại,Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,Tài chính doanh 

nghiệp 2,Phương pháp nghiên cứu khoa học,Nợ môn tự chọn HK 10: Phân 

tích báo cáo tài chính,Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương,Đầu tư kinh doanh 

bất động sản,Bảo hiểm thương mại,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt 

nghiệp - Tài chính ngân hàng,Hệ thống thông tin tài chính NH,Marketing 

ngân hàng,Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Chứng chỉ B Tin 

Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý 

thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng 

Soạn thảo văn bản 

-            

282 1211511944 Thái Gia Huy Nam 07/01/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC03 150 2.20 2
Kinh tế lượng ứng dụng,Tài chính doanh nghiệp 2,Chứng chỉ Toeic 

450,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng Bàn phím 
-            

283 1211511541 Cô Thị Muội Nữ 15/09/1994 Tỉnh Kiên Giang  12DTC03 157 3.25 Giỏi 0 -            

284 1211511596 Lê Thị Thanh Ngân Nữ 10/10/1994 Tỉnh Bến Tre  12DTC03 157 2.81 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

285 1211511275 Lê Thị Ngọc Nữ 26/02/1993 Tỉnh Bắc Ninh 12DTC03 138 2.55 5

TOEIC 5,Tài chính quốc tế,TOEIC 4,TOEIC 6,TOEIC 3,Chứng chỉ Toeic 

450,Kỹ năng Bàn phím

Công Nợ: Tài chính quốc tế,  

1,710,000  

286 1211510965 Nguyễn Thị Như Ngọc Nữ 08/05/1994 Tỉnh Tiền Giang  12DTC03 157 2.52 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

287 1211511818 Huỳnh Lê Minh Nguyệt Nữ 17/01/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC03 150 2.51 2
Ngân hàng mô phỏng 1,Kế toán ngân hàng,Chứng chỉ Toeic 450

Công Nợ: Ngân hàng mô phỏng 1,  
2,754,000  

288 1211514294 Nguyễn Huỳnh Thanh Nhã Nữ 19/03/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC03 157 2.85 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            
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289 1211514231 Đặng Thành Nhân Nam 01/01/1994 Tỉnh Trà Vinh  12DTC03 51 2.14 32

Nguyên lý kế toán,TOEIC 5,Anh văn chuyên ngành tài chính - ngân hàng 

1,Anh văn chuyên ngành tài chính - ngân hàng 2,Anh văn giao tiếp 2,Giáo 

dục quốc phòng - Đại học,Giáo dục thể chất - Đại học,Kế toán ngân 

hàng,Kinh tế lượng ứng dụng,Lập mô hình tài chính,Luật kinh tế,Ngân 

hàng mô phỏng 1,Ngân hàng mô phỏng 2,Phân tích và đầu tư chứng 

khoán,Quản trị ngân hàng thương mại,Thanh toán quốc tế,Thị trường tài 

chính,Thực tập cuối khóa - Tài chính ngân hàng,TOEIC 1,TOEIC 

2,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Anh văn giao tiếp 1,Tài chính - tiền tệ 1,Lý 

thuyết xác suất và thống kê,Thống kê ứng dụng ,Nghiệp vụ kinh doanh 

ngoại hối,Tài chính doanh nghiệp 2,Kỹ năng giao tiếp 2,Tài chính doanh 

nghiệp 1,Marketing căn bản,Nợ môn tự chọn HK 10: Phân tích báo cáo tài 

chính,Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương,Đầu tư kinh doanh bất động 

sản,Bảo hiểm thương mại,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - 

Tài chính ngân hàng,Hệ thống thông tin tài chính NH,Marketing ngân 

hàng,Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ 

Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng 

Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản

Công Nợ: Tài chính doanh nghiệp 2,  

2,280,000  

290 1211511624 Cao Xuân Nhật Nữ 20/04/1994 Tỉnh Quảng Ngãi 12DTC03 157 2.68 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

291 1211511416 Nguyễn Thị Trúc Nhi Nữ 12/01/1994 Tỉnh Tây Ninh  12DTC03 142 2.42 5

Kinh tế lượng ứng dụng,TOEIC 5,Kinh tế lượng ứng dụng,TOEIC 

3,TOEIC 4,TOEIC 6,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng 

Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Bàn phím 

-            

292 1211512939 Đặng Thái Phương Như Nữ 23/02/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC03 157 2.60 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

293 1211512157 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 22/09/1994 Tỉnh Vĩnh Long  12DTC03 123 2.17 12

TOEIC 5,Kinh tế lượng ứng dụng,Phương pháp nghiên cứu khoa học,Tài 

chính doanh nghiệp 2,Thẩm định tín dụng,Thống kê ứng dụng ,TOEIC 

2,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Giáo dục quốc phòng - Đại học,Giáo dục 

thể chất - Đại học,Chưa tích lũy đủ TC môn tự chọn HK 10: Nghiệp vụ 

ngân hàng Trung ương,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Bảo hiểm thương 

mại,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Bàn phím

Công Nợ: Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương, Thống kê ứng dụng , TOEIC 

2, Thẩm định tín dụng,  

6,975,000  

294 1211511107 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 29/04/1994 Tỉnh An Giang  12DTC03 151 2.28 2
Kinh tế lượng ứng dụng trong kinh doanh,Kinh tế lượng ứng dụng,TOEIC 

6,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 
-            

295 1211511406 Võ Thắng Phong Nam 14/02/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC03 151 2.28 2
Luật kinh tế,TOEIC 3,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ 

năng Bàn phím 
-            
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296 1211511640 Nguyễn Hoàng Tâm Nam 23/11/1994 Tỉnh Tây Ninh  12DTC03 29 2.83 39

TOEIC 5,Anh văn chuyên ngành tài chính - ngân hàng 1,Anh văn chuyên 

ngành tài chính - ngân hàng 2,Anh văn giao tiếp 2,Kế toán ngân hàng,Kinh 

tế lượng ứng dụng,Kinh tế vĩ mô,Lý thuyết xác suất và thống kê,Ngân 

hàng mô phỏng 1,Ngân hàng mô phỏng 2,Nghiệp vụ kinh doanh ngoại 

hối,Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin,Phân tích và đầu 

tư chứng khoán,Phương pháp nghiên cứu khoa học,Quản trị ngân hàng 

thương mại,Tài chính doanh nghiệp 2,Tài chính quốc tế,Thẩm định tín 

dụng,Thanh toán quốc tế,Thị trường tài chính,Thực tập cuối khóa - Tài 

chính ngân hàng,TOEIC 1,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 4,TOEIC 6,Giáo 

dục quốc phòng - Đại học,Giáo dục thể chất - Đại học,Kinh tế vi mô,Anh 

văn giao tiếp 1,Luật kinh tế,Thống kê ứng dụng ,Quản trị học,Nghiệp vụ 

ngân hàng thương mại,Lập mô hình tài chính,Kỹ năng giao tiếp 2,Tư 

tưởng Hồ Chí Minh,Marketing căn bản,Tài chính doanh nghiệp 1,Nợ môn 

tự chọn HK 10: Phân tích báo cáo tài chính,Nghiệp vụ ngân hàng Trung 

ương,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Bảo hiểm thương mại,Nợ môn tự 

chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Tài chính ngân hàng,Hệ thống thông 

tin tài chính NH,Marketing ngân hàng,Thiết lập và thẩm định dự án đầu 

tư,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Giải quyết vấn 

đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng 

Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản

Công Nợ: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin,  

1,040,000  

297 1211511102 Nguyễn Thị Bảo Thi Nữ 16/09/1994 Tỉnh Lâm Đồng  12DTC03 140 2.31 5

Kinh tế lượng ứng dụng trong kinh doanh,Kinh tế lượng ứng dụng,Tin học 

văn phòng 2,TOEIC 4,TOEIC 6,Toán cao cấp C1,Chứng chỉ B Tin 

Học,Chứng chỉ Toeic 450

Công Nợ: TOEIC 4,  

1,650,000  

298 1211512839 Huỳnh Phạm Kim Thoa Nữ 04/10/1994 Tỉnh Bình Định  12DTC03 157 2.48 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

299 1211511859 Đặng Ngọc Thanh Thủy Nữ 01/03/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC03 148 2.41 3 TOEIC 5,TOEIC 6,TOEIC 4,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Bàn phím -            

300 1211511130 Lim Mỹ Tiên Nữ 30/07/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC03 157 3.01 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

301 1211512808 Phan Ngọc Bảo Trân Nữ 07/12/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC03 157 2.88 0 Chứng chỉ Toeic 450 -            

302 1211510988 Lê Quốc Trung Nam 07/04/1994 Tỉnh Cà Mau 12DTC03 129 2.67 6

Kinh tế lượng ứng dụng trong kinh doanh,TOEIC 5,Kinh tế lượng ứng 

dụng,Ngân hàng mô phỏng 2,TOEIC 6,TOEIC 4,Kế toán ngân hàng,Chưa 

tích lũy đủ TC môn tự chọn HK 10: Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương,Đầu 

tư kinh doanh bất động sản,Bảo hiểm thương mại,Nợ môn tự chọn HK 11: 

Khóa luận tốt nghiệp - Tài chính ngân hàng,Hệ thống thông tin tài chính 

NH,Marketing ngân hàng,Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Chứng chỉ 

B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 

-            

303 1211511174 Lư Phạm Minh Tuấn Nam 26/03/1994 Tỉnh Kiên Giang  12DTC03 143 2.70 2

TOEIC 5,TOEIC 6,Chưa tích lũy đủ TC môn tự chọn HK 10: Phân tích 

báo cáo tài chính,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Bảo hiểm thương 

mại,Chưa tích lũy đủ TC môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt nghiệp - Tài 

chính ngân hàng,Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Chứng chỉ Toeic 

450,Kỹ năng Bàn phím,Kỹ năng Soạn thảo văn bản

Công Nợ: Phân tích báo cáo tài chính, TOEIC 5,  

2,985,000  
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304 1211511530 Phùng Ngọc Lê Tuấn Nam 23/11/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC03 148 2.45 4
TOEIC 5,Giáo dục quốc phòng - Đại học,TOEIC 6,TOEIC 4

Công Nợ: TOEIC 5,  
1,275,000  

305 1211511109 Phạm Thị Tuyến Nữ 19/05/1994 Tỉnh Hải  Dương 12DTC03 115 2.41 11

TOEIC 5,Anh văn chuyên ngành tài chính - ngân hàng 1,Anh văn chuyên 

ngành tài chính - ngân hàng 2,TOEIC 1,TOEIC 2,TOEIC 3,TOEIC 

4,TOEIC 6,Lý thuyết xác suất và thống kê,Anh văn giao tiếp 2,Thực tập 

cuối khóa - Tài chính ngân hàng,Nợ môn tự chọn HK 11: Khóa luận tốt 

nghiệp - Tài chính ngân hàng,Hệ thống thông tin tài chính NH,Marketing 

ngân hàng,Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,Chứng chỉ B Tin 

Học,Chứng chỉ Toeic 450 

-            

306 1211512953 Nguyễn Tường Vân Nữ 10/04/1994 Tỉnh Khánh Hoà  12DTC03 126 2.22 8

Kinh tế lượng ứng dụng trong kinh doanh,TOEIC 5,Kinh tế lượng ứng 

dụng,Ngân hàng mô phỏng 1,Ngân hàng mô phỏng 2,Thực tập cuối khóa - 

Tài chính ngân hàng,TOEIC 6,Phân tích và đầu tư chứng khoán,TOEIC 

4,Nợ môn tự chọn HK 10: Phân tích báo cáo tài chính,Nghiệp vụ ngân 

hàng Trung ương,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Bảo hiểm thương 

mại,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450

Công Nợ: Ngân hàng mô phỏng 1, Ngân hàng mô phỏng 2, Nghiệp vụ 

ngân hàng Trung ương, Phân tích báo cáo tài chính, TOEIC 5,  

9,285,000  

307 1211513431 Trần Đình Vũ Nam 21/01/1986 Tỉnh Quảng Nam  12DTC03 150 3.17 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450 -            

308 1211511033 Nguyễn Thụy Ý Nữ 06/01/1994 TP. Hồ Chí Minh 12DTC03 149 2.35 1

Ngân hàng mô phỏng 2,Chưa tích lũy đủ TC môn tự chọn HK 10: Phân 

tích báo cáo tài chính,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Bảo hiểm thương 

mại,Chứng chỉ B Tin Học,Chứng chỉ Toeic 450,Kỹ năng Bàn phím Công 

Nợ: Ngân hàng mô phỏng 2, Phân tích báo cáo tài chính,  

1,671,000  

Tp.HCM, ngày 12  tháng 09 năm 2016

Người lập biểu

ThS. Hoàng Hữu Tiến
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